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CHƯƠNG 1. GIỚI THI ỆU CHUNG 

1.1. TỔNG QUAN 

Trong những năm gần đây, mạng lưới giao thông vận tải Hải Dương (cũ) nay là 
thành phố Hải Phòng đã từng bước được cải thiện và hoàn chỉnh chất lượng cao mang 
lại bộ mặt mới phục vụ đắc lực cho nhu cầu vận tải và liên thông các tỉnh, thành phố 
lân cận Hưng Yên, Quảng Ninh và Hà Nội, điển hình các trục đường quốc lộ như 
QL5, QL18, đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và các Quốc Lộ QL37, QL38, QL10. 
Thành phố hải Phòng còn thuộc vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ cùng với tỉnh Hưng 
Yên (cũ là Hà Nam và Hưng yên), đây là vùng đầu tàu của cả nước về phát triển kinh 
tế, đóng vai trò to lớn đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và 

góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Ngoài ra, theo quy hoạch 
Vùng Thủ đô Hà Nội, thành phố Hải Phòng được xác định là Vùng đối trọng phía 
Đông, có nhiều tiềm năng phát triển trong thời gian tới, đủ điều kiện làm chức năng 
phát triển công nghiệp - dịch vụ, tài chính và chia sẻ các chức năng tạo động lực trong 

phát triển chung của Vùng Thủ đô.  

Là tuyến giao thông huyết mạch, quốc lộ 5 từ Hà Nội đến thành phố Hải Phòng 
có chiều dài hơn 102 km. Quốc lộ 5 có nhiều xe tải, xe ô tô đầu kéo đi qua, lưu lượng 

phương tiện khoảng 90.000 lượt xe quy đổi ngày/đêm, vượt 4-5 lần thiết kế. Dọc hai 
bên tuyến có nhiều khu, cụm công nghiệp, khu dân cư đông đúc. Đây cũng là tuyến 
quốc lộ xảy ra nhiều tai nạn giao thông nhất trong các tuyến quốc lộ qua tỉnh. Theo 
Ban An toàn giao thông tỉnh Hải Dương cũ, 3 tháng đầu năm 2025, trên địa bàn tỉnh 

xảy ra 131 vụ tai nạn và va chạm giao thông (giảm 84 vụ); làm chết 60 người (tăng 6 
người), làm 92 người bị thương (giảm 87 người so với cùng kỳ năm 2024). Tuy tai 
nạn giao thông giảm 2 tiêu chí số vụ, số người bị thương nhưng tăng về số người chết 
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cho thấy tình hình trật tự an toàn giao thông còn diễn biến rất phức tạp. Tai nạn giao 
thông trên tuyến quốc lộ chiếm tới 46%. 

Hiện nay, hệ thống đường gom quốc lộ 5 chưa được đầu tư hoàn chỉnh, chủ yếu 
là các phân đoạn rời rạc, đầu tư theo các dự án khu công nghiệp, khu dân cư thương 
mại dịch vụ. So với các địa phương có quốc lộ 5 đi qua, hệ thống đường gom ở huyện 
Cẩm Giàng đã được đầu tư một số đoạn, tuy nhiên các đoạn thiếu sự kết nối với nhau, 

bị ngăn cách bới các khu dân cư, khu công nghiệp, đô thị thiếu và yếu nhất.  

Dự án: Đường gom dọc quốc lộ 5 phải tuyến từ ngã tư Ghẽ đi ngã tư Lai Cách 
(Km40+240 – km43+870) các đoạn còn lại và từ khu đô thị thương mại Lai Cách đến 
hết công ty giầy Cẩm Bình bên trái tuyến (Km44+205 – Km44+795) đã được HĐND 
tỉnh Hải Dương quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 75/NQ-HĐND ngày 
18/10/2024 và được UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt dự án tại Quyết định số 
1224/QĐ-UBND ngày 23/04/2025. Dự án được triển khai là hết sức cần thiết nhằm 

từng bước hạn chế thiệt hại, kiềm chế tai nạn giao thông góp phần phát triển kinh tế - 
xã hội của địa phương. 

1.2. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ 

- Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội nước Cộng hoà 
Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội 

nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam về sửa đổi bổ sung một số điều của Luật 
Xây dựng. 

- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/6/2024 của Quốc hội nước Cộng hoà Xã 
hội Chủ nghĩa Việt Nam; 

- Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc hội nước 
Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; 

- Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ về Quy định chi 
tiết một số nội dung về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; 

- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí 
đầu tư xây dựng; 

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quy định chi 
tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây 

dựng; 

- Quyết định số 1639/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Quy hoạch 
tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

- Quyết định số 16/2022/QĐ-UBND ngày 21/10/2022 của UBND tỉnh Hải Dương 
Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; quản lý chất 
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lượng công trình; quản lý chi phí đầu tư xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa 
bàn tỉnh Hải Dương; 

- Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 12/7/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh về 
điều chỉnh, phân bổ kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương 
5 năm 2021-2025 và năm 2024 lần 5 (nguồn ngân sách tỉnh); 

- Thông báo số 185/TB-UBND ngày 19/7/2024 của UBND tỉnh Hải Dương thông 

báo kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương 5 năm 2021 - 2025 (nguồn ngân 
sách tỉnh); 

- Quyết định số 315/QĐ-UBND ngày 25/01/2022 của UBND tỉnh Hải Dương về 
việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải 
Dương đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;  

- Quyết định số 1895/QĐ-UBND ngày 29/7/2024 của UBND tỉnh Hải Dương về 
việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Cẩm 
Giàng; 

- Quyết định số 439/QĐ-UBDN ngày 25/02/2025 của UBND tỉnh Hải Dương về 
việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2025 của huyện Cẩm Giàng; 

- Các Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương: số 1238/QĐ-UBND ngày 
28/6/2023 về việc phê quyệt các điểm đấu nối vào Quốc lộ qua địa bàn tỉnh Hải 
Dương; số 2311/QĐ-UBND ngày 10/9/2015 phê duyệt quy hoạch các điểm đấu nối 
với các quốc lộ qua địa bàn tỉnh Hải Dương  

- Văn bản số 3403/TCĐBVN-ATGT ngày 02/7/2015 của Tổng cục đường bộ Việt 
Nam (nay là Cục Đường bộ Việt Nam) về việc thỏa thuận quy hoạch các điểm đấu nối 
vào Quốc lộ qua địa phận tỉnh Hải Dương;  

- Văn bản số 5154/CĐBVN-QLBTĐB ngày 31/7/2024 của Cục Đường bộ Việt 
Nam về việc tham gia ý kiến đối với đề nghị đầu tư xây dựng đường gom (đường bên) 
dọc tuyến QL.5 đoạn qua tỉnh Hải Dương; 

- Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12/6/2025 của Quốc hội về việc sắp xếp 
đơn vị hành chính cấp tỉnh; 

- Nghị quyết số 1669/NQQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Quốc hội về việc 
sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Hải Phòng năm 2025; 

- Quyết định số 2777/QĐ-BQLDA ngày 19/11/2024 của Ban QLDA ĐTXD tỉnh 
Hải Dương về việc phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, thiết kế xây dựng; dự toán một số 
chi phí giai đoạn lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Đường gom dọc quốc lộ 5 phải 
tuyến từ ngã tư Ghẽ đi ngã tư Lai Cách (Km40+240 – km43+870) các đoạn còn lại và 
từ khu đô thị thương mại Lai Cách đến hết công ty giầy Cẩm Bình bên trái tuyến 
(Km44+205 – Km44+795). 
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- Nghị quyết số 75/NQ-HĐND ngày 18/10/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải 
Dương về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án: Đường gom dọc quốc lộ 5 phải 
tuyến từ ngã tư Ghẽ đi ngã tư Lai Cách (Km40+240 – Km43+870) các đoạn còn lại và 

từ khu đô thị thương mại Lai Cách đến hết công ty giầy Cẩm Bình bên trái tuyến 
(Km44+205 – Km44+795). 

- Quyết định số 1224/QĐ-UBND ngày 23/04/2025 của UBND tỉnh Hải Dương về 
việc phê duyệt dự án: Đường gom dọc quốc lộ 5 phải tuyến từ ngã tư Ghẽ đi ngã tư 
Lai Cách (Km40+240 – Km43+870) các đoạn còn lại và từ khu đô thị thương mại Lai 

Cách đến hết công ty giầy Cẩm Bình bên trái tuyến (Km44+205 – Km44+795). 

- Hợp đồng kinh tế số 264/2025/HĐ-TV ngày 27/06/2025 giữa Ban Quản lý dự án 
đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương (nay là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Tây Hải 
Phòng) với Công ty Cổ phần xây dựng và đầu tư Nhất Thịnh Phát về việc thực hiện 
gói thầu số 02: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình 
thuộc dự án: Đường gom dọc quốc lộ 5 phải tuyến từ ngã tư Ghẽ đi ngã tư Lai Cách 
(Km40+240 – Km43+870) các đoạn còn lại và từ khu đô thị thương mại Lai Cách đến 
hết công ty giầy Cẩm Bình bên trái tuyến (Km44+205 – Km44+795). 

 Các văn bản, tài liệu liên quan khác. 

1.3. PHẠM VI NGHIÊN C ỨU, ĐỊA ĐIỂM XÂY D ỰNG 

Phạm vi nghiên cứu dự án gồm 05 đoạn sau: 

- Đoạn 1: Điểm đầu giao với đường huyện 195B (khu vực nút giao Ngã tư Ghẽ, 

Km40+232.28/QL5). Điểm cuối nối với đường gom qua khu công nghiệp Tân 
Trường, Km40+705.50/QL5. Chiều dài L=473.22m. 

- Đoạn 2: Điểm đầu giao nối từ đường gom Tân Trường (tương ứng lý trình QL5 
Km41+828.92). Điểm cuối nối với đường gom khu công nghiệp Tân Trường (tương 
ứng lý trình QL5 Km42+023.92). Chiều dài L=195m. 

- Đoạn 3: Điểm đầu giao nối từ đường gom Tân Trường (tương ứng lý trình QL5 
Km42+139.12). Điểm cuối kết nối đường gom qua Kho bạc huyện cẩm Giàng cũ 
(tưong ứng Km43+179.07/QL5). Chiều dài L=1039.95m. 

- Đoạn 4: Điểm đầu giao với đường phố Nguyễn Danh Nho (Đường nhanh nội thị 
TT Lai Cách) và đường gom hiện có qua Kho bạc huyện cẩm Giàng cũ (tương ứng lý 
trình QL5 Km43+531.93). Điểm cuối khu vực nút giao TT. Lai Cách (Km43+837.72). 
Chiều dài L=305.79m 

- Đoạn 5: Đường gom bên trái từ Khu đô thị thương mại Lai Cách đến hết Công ty 
Giầy cẩm Bình bên trái tuyến (Km44+190.00 - Km44+787.8/QL5). Chiều dài 
L=597.80m. 

- Tổng chiều dài tuyến khoảng 2,6 km. 
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1.4. KHUNG TIÊU CHU ẨN ÁP DỤNG 
Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng cho công tác khảo sát: 

TT Tên quy chuẩn, tiêu chuẩn Mã hiệu 

I Công tác khảo sát:  

1 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng lưới độ cao QCVN 11:2008/BTNMT 

2 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng lưới tọa độ QCVN 04:2009/BTNMT 

3 
Quy chuẩn Quốc gia về số liệu các điều kiện tự nhiên 
dùng trong xây dựng 

QCVN 02:2022/BXD 

4 Khảo sát cho xây dựng - Nguyên tắc cơ bản TCVN 4419:1987 

5 Đường ô tô - Tiêu chuẩn khảo sát TCCS 31:2020/TCĐBVN 

6 
Tiêu chuẩn khảo sát thiết kế nền đường ô tô đắp trên 
đất yếu 

TCCS 41:2022/TCĐBVN 

7 
Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - Yêu cầu 
chung 

TCVN 9398:2012 

8 
Kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công 
trình 

TCVN 9401:2012 

9 Khoan thăm dò địa chất công trình TCVN 9437:2012 

10 
Xác định mô đun đàn hồi của nền đường bằng tấm ép 
cứng 

TCVN 8861:2011 

11 
Thí nghiệm xác định sức kháng cắt không cố kết - 
Không thoát nước và cố kết - Thoát nước của đất dính 
trên thiết bị nén ba trục 

TCVN 8868:2011 

12 Đất xây dựng - Phân loại TCVN 5747:1993 

13 
Đất xây dựng - Lấy mẫu, bao gói, vận chuyển và bảo 
quản mẫu 

TCVN 2683:2012 

14 
Đất xây dựng - Phương pháp phóng xạ xác định độ ẩm 
và độ chặt của đất tại hiện trường 

TCVN 9350:2012 

15 
Đất xây dựng - Phương pháp xác định mô đun biến 
dạng tại hiện trường bằng tấm nén phẳng 

TCVN 9354:2012 

16 Đất xây dựng - Phương pháp xác định các chỉ tiêu cơ lý 

TCVN 4195:2012: 

TCVN 4197:2012; 

TCVN 4198:2014; 

TCVN 4199:1995; 
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TT Tên quy chuẩn, tiêu chuẩn Mã hiệu 

TCVN 4200:2012; 

TCVN 4202:2012. 

17 Chất lượng đất - Xác định PH TCVN 5979:2007 

18 
Đá xây dựng – Phương pháp xác độ bền nén trong 
phòng thí nghiệm 

TCVN 10324:2014 

19 Công trình xây dựng - Phân cấp đá trong thi công TCVN 11676:2016 

II Công tác thiết kế  

1 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2024/BGTVT 

2 
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về hệ thống công trình hạ 
tầng kỹ thuật  

QCVN 07:2023/BXD 

3 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện QCVN 01:2020/BCT 

4 Tiêu chuẩn tải trọng và tác động TCVN 2737:2023 

5 Thiết kế công trình chịu động đất TCVN 9386:2012 

6 Tính toán đặc trưng thuỷ văn thiết kế TCVN 13615:2022 

7 Đường ô tô - Yêu cầu thiết kế TCVN 4054:2005 

8 Đường đô thị - Yêu cầu thiết kế TCVN 13592:2022 

9 Đường giao thông nông thôn – Tiêu chuẩn thiết kế  TCVN 10380:2014 

10 
Tiêu chuẩn khảo sát, thiết kế nền đường ô tô trên nền 
đất yếu 

TCCS 41:2022/TCĐBVN 

11 
Yêu cầu thiết kế, thi công và nghiệm thu vải địa kỹ 
thuật trong xây dựng nền đắp trên đất yếu 

TCVN 9844:2013 

12 Áo đường mềm - Yêu cầu và chỉ dẫn thiết kế TCCS 38:2022/TCĐBVN 

13 
Thiết kế mặt đường BTXM thông thường có khe nối 
trong xây dựng công trình giao thông 

TCCS 39:2022/TCĐBVN 

14 Ống bê tông cốt thép thoát nước  TCVN 9113:2012 

15 Cống hộp bê tông cốt thép TCVN 9116:2012 

16 Gối cống bê tông đúc sẵn TCVN 10799:2015 

17 
Thoát nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài - Yêu 
cầu thiết kế 

TCVN 7957:2023 

18 Thép cốt bê tông TCVN 1651:2018 
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TT Tên quy chuẩn, tiêu chuẩn Mã hiệu 

19 
Thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu 
chuẩn thiết kế 

TCVN 5574:2018 

20 
Kết cấu bê tông cốt thép. Đánh giá độ bền của các bộ 
phận kết cấu chịu uốn trên công trình bằng phương 
pháp thí nghiệm chất tải tĩnh 

TCVN 9344:2012 

21 
Cấu kiện bê tông và bê tông cốt thép đúc sẵn. Phương 
pháp thí nghiệm gia tải để đánh giá độ bền, độ cứng và 
khả năng chống nứt 

TCVN 9347:2012 

22 
Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công 
cộng và hạ tầng kỹ thuật – Yêu cầu thiết kế 

TCVN 13608:2023 

23 
Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế tổ 
chức thi công 

TCVN 4252:2012 

24 
Tiêu chuẩn cơ sở gờ giảm tốc, gồ giảm tốc trên đường 
bộ - Yêu cầu thiết kế 

TCCS 34:2020/TCĐBVN 

25 
Trang thiết bị an toàn giao thông đường bộ - Đèn cảnh 
báo an toàn 

TCVN 12680:2019 

26 
Tiêu chuẩn thiết kế điều khiển giao thông đường bộ 
bằng đèn tín hiệu 

TCCS 24:2018/TCĐBVN 

27 
Tiêu chuẩn về tổ chức giao thông và bố trí phòng hộ 
khi thi công trên đường bộ đang khai thác  

TCCS 14:2016/TCĐBVN 

28 
Đèn điện - Phần 2-3: Yêu cầu cụ thể - Đèn điện dùng 
cho chiếu sáng đường và phố 

TCVN 7722-2-3:2019 

29 
Mạng viễn thông - Ống nhựa dùng cho tuyến cáp ngầm 
- Yêu cầu kỹ thuật  

TCVN 8699:2011 

30 
Cống, bể, hầm, rãnh kỹ thuật và tủ đấu cáp viễn thông - 
Yêu cầu kỹ thuật 

TCVN 8700:2011 

III Thi công và nghiệm thu  

1 
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn trong thi công 
xây dựng 

QCVN 18:2021/BXD 

2 
Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế thi 
công 

TCVN 4252:2012 

3 Tổ chức thi công TCVN 4055:2012 

4 
Tiêu chuẩn về tổ chức giao thông và bố trí phòng hộ 
khi thi công trên đường bộ đang khai thác 

TCCS 14:2016/TCĐBVN 
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TT Tên quy chuẩn, tiêu chuẩn Mã hiệu 

5 Nền đường ô tô - Thi công và nghiệm thu TCVN 9436:2012 

6 Công tác đất - Thi công và nghiệm thu TCVN 4447:2012 

7 
Đất, đá dăm dùng trong công trình giao thông - Đầm 
nén Proctor 

TCVN 12790:2020 

8 
Xác định độ chặt của đất tại hiện trường bằng phương 
pháp dao đai 

TCVN 12791:2020 

9 Vải địa kỹ thuật - Phương pháp thử TCVN 8871:2011 

10 
Lớp mặt đường bằng hỗn hợp nhựa nóng - Thi công và 
nghiệm thu - Phần 1: Bê tông nhựa chặt sử dụng nhựa 
đường thông thường 

TCVN 13567-1:2022 

11 
Hỗn hợp bê tông nhựa nóng - Thiết kế theo phương 
pháp Marshall 

TCVN 8820:2011 

12 
Lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ô tô 
- Vật liệu, thi công và nghiệm thu 

TCVN 8859:2023 

13 
Vật liệu nền, móng mặt đường – Phương pháp xác định 
tỷ số CBR trong phòng thí nghiệm 

TCVN 12792:2020 

14 
Phương pháp xác định chỉ số CBR của nền đất và các 
lớp móng đường bằng vật liệu rời tại hiện trường 

TCVN 8821:2011 

15 
Mặt đường ô tô - Phương pháp đo và đánh giá xác định 
bằng phẳng theo chỉ số độ gồ ghề quốc tế IRI 

TCVN 8865:2011 

16 
Mặt đường ô tô - Xác định bằng phẳng bằng thước dài 
3,0 mét 

TCVN 8864:2011 

17 
Mặt đường ô tô - Xác định độ nhám mặt đường bằng 
phương pháp rắc cát - Thử nghiệm 

TCVN 8866:2011 

18 
Nhũ tương nhựa đường axit - Yêu cầu kỹ thuật và 
phương pháp thử 

TCVN 8817-1÷15:2011 

19 
Nhũ tương nhựa đường a xít thấm bám (EAP) – Yêu 
cầu kỹ thuật, thi công và nghiệm thu 

TCVN 14270:2024 

20 Bê tông nhựa - Phương pháp thử TCVN 8860-1-12:2011 

21 Bitum - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thí nghiệm 
TCVN 7493:2005 ÷ 

TCVN 7504:2005 

22 
Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Quy 
phạm thi công và nghiệm thu 

TCVN 9115:2019 
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TT Tên quy chuẩn, tiêu chuẩn Mã hiệu 

25 
Kết cấu bê tông cốt thép toàn khối – Quy phạm thi 
công và nghiệm thu  

TCVN 4453-95 

26 
Kết cấu BT&BTCT - Hướng dẫn kỹ thuật phòng chống 
nứt dưới tác động của khí hậu nóng ẩm 

TCVN 9345:2012 

27 Kết cấu BT&BTCT - Hướng dẫn công tác bảo trì TCVN 9343:2012 

28 Bê tông, yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên TCVN 8828:2011 

29 Cát nghiền cho bê tông và vữa TCVN 9205:2012 

30 Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử 
TCVN7572-1:20:2006 

TCVN 7572-21:22:2018 

31 Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật TCVN 7570:2006 

32 Vải địa kỹ thuật – Phương pháp thử TCVN 8871:2011 

33 
Trang thiết bị an toàn giao thông đường bộ - Đinh phản 
quang - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử 

TCVN 12584:2019 

34 
Trang thiết bị an toàn giao thông đường bộ - Thiết bị 
dẫn hướng và tấm phản quang - Yêu cầu kỹ thuật và 
phương pháp thử 

TCVN 12585:2019 

35 
Trang thiết bị an toàn giao thông đường bộ - Dải phân 
cách và lan can phòng hộ - Kích thước và hình dạng 

TCVN 12681:2019 

36 
Sơn tín hiệu giao thông - Vật liệu kẻ đường phản quang 
nhiệt dẻo - Yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử, thi 
công và nghiệm thu 

TCVN 8791:2011 

37 Màn phản quang dùng cho biển báo hiệu đường bộ TCVN 7887:2018 

38 
Vật liệu kẻ đường phản quang - Màu sắc - Yêu cầu kỹ 
thuật và phương pháp thử 

TCVN 10832:2015 

39 
Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và 
nghiệm thu 

TCVN 9377:2012 

40 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng ngoại vi 
viễn thông 

QCVN 33:2019/BTTTT 

41 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chống sét cho các trạm 
viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông 

QCVN 32:2020/BTTTT 

42 Cáp điện lực đi ngầm trong đất - Phương pháp lắp đặt TCVN 7997:2009 

43 Ống nhựa gân xoắn HDPE TCVN 9070:2012 
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- Việc áp dụng các tiêu chuẩn cơ sở cần tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật Quốc 
gia và tương thích, đồng bộ với các tiêu chuẩn liên quan.  

+ TCCS 31:2020/TCĐBVN: Đường ô tô - Tiêu chuẩn khảo sát được Tổng cục 
Đường bộ Việt Nam công bố theo quyết định số 5338/QĐ-TCĐBVN ngày 
06/11/2020, tiêu chuẩn cơ sở được đồng bộ với các tiêu chuẩn sau: TCVN 5747 :1993 
Đất xây dựng-Phân loại ; TCVN 2683 : 2012 Đất xây dựng-phương pháp lấy, bao gói, 
vận chuyển và bảo quản mẫu ; TCVN 9351 : 2012 Đất xây dựng-phương pháp thí 
nghiệm hiện trường-thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT) ; TCVN 9398 : 2012 công tác 
trắc địa trong xây dựng công trình-Yêu cầu chung ; TCVN 9401: 2012 kỹ thuật đo và 
xử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình ; TCVN 9437 : 2012 Khoan thăm dò địa 
chất công trình ; TCVN 11823 : 2017 thiết kế cầu đường bộ -Phần 10 : Nền móng.  

+ TCCS 38:2022/TCĐBVN: Áo đường mềm - Các yêu cầu và chỉ dẫn thiết kế 
được Tổng cục Đường bộ Việt Nam công bố theo quyết định số : 2243/QĐ-TCĐBVN 
ngày 12/05/2022, tiêu chuẩn cơ sở được đồng bộ với các tiêu chuẩn sau : TCVN 4054    
- Đường ô tô - Yêu cầu thiết kế; TCVN 4199 - Đất xây dựng - Phương pháp xác định 
sức chống cắt trong phòng thí nghiệm ở máy cắt phẳng; TCVN 5729 - Đường ô tô cao 
tốc - Yêu cầu thiết kế; TCVN 8819 - Mặt đường bê tông nhựa nóng - Yêu cầu thi công 
và nghiệm thu; TCVN 8820 - Hỗn hợp bê tông nhựa nóng - Thiết kế theo phương 
pháp Marshall; TCVN 8857 - Lớp kết cấu áo đường ô tô bằng cấp phối thiên nhiên - 
Vật liệu, thi công và nghiệm thu; TCVN 8858 - Móng cấp phối đá dăm và cấp phối 
thiên nhiên gia cố xi măng trong kết cấu áo đường ô tô - Thi công và nghiệm thu; 
TCVN 8859 - Móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ô tô - Vật liệu, thi công 
và nghiệm thu; TCVN 8861 - Áo đường mềm - Xác định mô đun đàn hồi của nền đất 
và các lớp kết cấu áo đường bằng phương pháp sử dụng tấm ép cứng; TCVN 8862 - 
Qui trình thí nghiệm xác định cường độ kéo khi ép chẻ của vật liệu hạt liên kết bằng 
chất kết dính; TCVN 8863 - Mặt đường láng nhựa nóng - Thi công và nghiệm thu; 
TCVN 8864 - Mặt đường ô tô - Xác định độ bằng phẳng bằng thước dài 3m; TCVN 
8865 - Mặt đường ô tô - Phương pháp đo và đánh giá xác định độ bằng phẳng theo chỉ 
số độ gồ ghề quốc tế IRI; TCVN 8866 - Mặt đường ô tô - Xác định độ nhám mặt 
đường bằng phương pháp rắc cát -   Thử nghiệm; TCVN 8867 - Áo đường mềm - Xác 
định mô đun đàn hồi chung của kết cấu bằng cần đo võng Benkelman; TCVN 8868 - 
Thí nghiệm xác định sức kháng cắt không cố kết - không thoát nước và cố kết - thoát 
nước của đất dính trên thiết bị nén ba trục; TCVN 9436 - Nền đường ô tô - Thi công 
và Nghiệm thu; TCVN 9843 - Xác định mô đun đàn hồi của vật liệu đá gia cố chất kết 
dính vô cơ trong phòng thí nghiệm; TCVN 10271 - Mặt đường ô tô - Xác định sức 
kháng trượt của bê tông mặt đường bằng phương pháp con lắc Anh; TCVN 12790 - 
Đất, đá dăm dùng trong công trình giao thông - Đầm nén Proctor; TCVN 12792 - Vật 
liệu nền, móng mặt đường - Phương pháp xác định tỷ số CBR trong phòng thí nghiệm; 
TCVN 12759-1 và TCVN 12759-2 - Bê tông nhựa siêu mỏng tạo nhám và bê tông 
nhựa mỏng tạo nhám; TCVN 13048 - Lớp mặt bê tông nhựa rỗng thoát nước - Yêu 
cầu thi công và nghiệm thu; TCCS 07:2013/TCĐBVN - Tiêu chuẩn kỹ thuật bảo 
dưỡng thường xuyên đường bộ. 
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+ TCCS 34:2020/TCĐBVN: Gờ giảm tốc, gồ giảm tốc trên đường bộ - Yêu cầu 
thiết kế được Tổng cục Đường bộ Việt Nam công bố theo quyết định số : 6500/QĐ-
TCĐBVN ngày 28/12/2020, tiêu chuẩn cơ sở được đồng bộ với các tiêu chuẩn sau : 
TCVN 8791 : 2011 Sơn tín hiệu giao thông - Vật liệu kẻ đường phản quang nhiệt dẻo 
- Yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử, thi công và nghiệm thu. 

+ TCCS 14:2020/TCĐBVN: Tiêu chuẩn về tổ chức giao thông và bố trí phòng hộ 
khi thi công trên đường bộ đang khai thác được Tổng cục Đường bộ Việt Nam công 
bố theo quyết định số 949/QĐ-TCĐBVN ngày 27/04/2016, tiêu chuẩn cơ sở được 
đồng bộ với các tiêu chuẩn sau : TCVN 4054:2005 Đường ô tô - Yêu cầu thiết kế; 
TCVN 7887:2018 màng phản quang dùng cho báo hiệu đường bộ; 

 Hiện tại có nhiều tiêu chuẩn đã và đang được chuyển đổi, vì vậy trong quá trình 
triển khai tiếp theo chủ đầu tư tổ chức cập nhật và trình người quyết định đầu tư phê 
duyệt. 

1.5. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
1.5.1. Tổ chức thực hiện 
- Cấp quyết định đầu tư: UBND thành phố Hải Phòng 
- Chủ đầu tư:   Ban QLDA đầu tư xây dựng tây Hải Phòng 
- Tư vấn lập báo cáo BVTC: Công ty CP xây dựng và đầu tư Nhất Thịnh Phát. 
1.5.2. Kế hoạch thực hiện: 
+ Lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo NCKT :  Quý II năm 2025 

+ Lựa chọn nhà thầu gói thiết kế BVTC :  Quý II năm 2025 

+ Lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế BVTC: Quý III/2025 

+ Giải phóng mặt bằng: Quý II năm 2025 - Quý IV/2025 

+ Đấu thầu nhà thầu thi công và Tư vấn giám sát: Quý IV/2025 

+ Khởi công: Quý IV/2025 

+ Hoàn thành: Quý III/2026 
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CHƯƠNG 2. ĐIỀU KI ỆN TỰ NHIÊN KHU V ỰC XÂY DỰNG DỰ ÁN 

 

2.1. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ 

- Tỉnh Hải Dương (cũ) nay thuộc thành phố Hải Phòng là một tỉnh thuộc vùng Thủ 
đô, nằm ở vị trí trung tâm Vùng Đồng bằng sông Hồng (ĐBSH) và Vùng kinh tế trọng 
điểm phía Bắc; nằm sát Vành đai kinh tế ven biển Vịnh Bắc Bộ, trải dài từ 20°43' đến 

21°14' độ vĩ Bắc, 106°03' đến 106°38' độ kinh Đông. 

- Hải Dương là cửa ngõ phía Đông của vùng Thủ đô Hà Nội và các vùng khác của 

cả nước. Hải Dương có vị trí địa lý: 

+ Phía Bắc giáp tỉnh Bắc Giang;  

+ Phía Đông giáp tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng;  

+ Phía Tây giáp tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Hưng Yên; 

+ Phía nam giáp tỉnh Thái Bình. 
- Tỉnh Hải Dương (cũ) có 12 đơn vị hành chính: Trung tâm hành chính của tỉnh là 

thành phố Hải Dương (từ ngày 17/5/2019 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 
580/QĐ-TTg công nhận thành phố Hải Dương mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại I trực 

thuộc tỉnh Hải Dương), cách thủ đô Hà Nội 57km về phía Đông, cách thành phố Hải 
Phòng (cũ) 45km về phía Tây; thành phố Chí Linh, thị xã Kinh Môn và 9 huyện 
là Nam Sách, Cẩm Giàng, Bình Giang, Thanh Miện, Gia Lộc, Kim Thành, Thanh Hà, 
Tứ Kỳ và Ninh Giang. 

 

Vị trí và mối liên hệ của tỉnh Hải Dương (cũ) trong vùng Thủ đô Hà Nội và 
vùng kinh tế trọng điểm bắc Bộ 
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- Tỉnh Hải Dương (cũ) có vị trí tương đối thuận lợi giữa các khu cảng biển (cảng 
Cái Lân, cảng Hải Phòng) và các cảng hàng không quốc tế khu vực phía Bắc (Nội Bài, 
Vân Đồn, Cát Bi). Hải Dương là đầu mối giao thông quan trọng,thuận lợi kết nối với 

các địa phương khác qua các tuyến đường bộ như cao tốc Hà Nội - Hải Phòng; cao tốc 
Nội Bài - Hạ Long; vành đai 5 Thủ đô Hà Nội; QL 5A, 18, QL 37, QL 10, 38B; tuyến 
đường sắt Hà Nội - Hải Phòng, Kép - Hạ Long và Yên Viên - Cái Lân (qua Chí Linh); 

đường thuỷ với sông Luộc, sông Thái Bình, sông Kinh Thày, sông Kinh Môn. Hải 
Dương nằm ở vị trí chiến lược trên hành lang kinh tế Lạng Sơn - Hà Nội - Hải Phòng 
và Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. 

 

Tỉnh Hải Dương trong mối liên hệ với vùng ĐBSH 

Với vị trí địa lý thuận lợi trên, Hải Dương có điều kiện tăng cường giao lưu kinh 
tế - xã hội, văn hóa không chỉ với các tỉnh, thành phố nằm trong vùng ĐBSH, vùng 
Thủ đô Hà Nội, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ mà còn là nơi chuyển tiếp, kết nối 
giữa các tỉnh, thành phố trong vùng Đông Bắc với các tỉnh phía Nam vùng Duyên hải 
Bắc Bộ, là cầu nối quan trọng, điều hòa và thúc đẩy các chuỗi giá trị hoạt động kinh tế 
- xã hội của các cực phát triển trong vùng. 

2.2. ĐẶC ĐIỂM VỀ ĐỊA HÌNH, ĐỊA MẠO 

Diện tích tự nhiên của Hải Dương (cũ) là 1.668,2 km² (đứng thứ 51/63 tỉnh thành 
cả nước), địa hình nghiêng, thấp dần từ Tây Bắc xuống Đông Nam theo hướng 
nghiêng của đồng bằng Bắc Bộ. Với đặc điểm này, Hải Dương được chia làm hai kiểu 
địa hình, là đồng bằng tích tụ và đồi núi thấp. 
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 - Địa hình đồi núi thấp phân bố chủ yếu ở phía Bắc, Đông Bắc và chiếm 
khoảng 15,9% diện tích tự nhiên của tỉnh, bao gồm 13 xã thuộc thành phố Chí Linh và 
18 xã thuộc thị xã Kinh Môn. 
 - Địa hình đồng bằng được cấu thành bởi các trầm tích Đệ tứ có nguồn gốc biển 
và sông hồ, chủ yếu do đất phù sa sông Thái Bình bồi đắp, chiếm khoảng 84% diện 
tích tự nhiên.  
 - Khu vực đoạn tuyến đi qua là bãi sông thuộc hệ thống Bắc Hưng Hải địa hình 
tương đối bằng, chủ yếu cây ăn quả xem kẽ là các nhà dân. 

2.3. ĐẶC ĐIỂM KHÍ H ẬU THỦY VĂN 

2.3.1. Đặc điểm khí hậu 

 Khu vực dự án nằm trong địa phận tỉnh Hải Dương (cũ) nên khí hậu trong vùng 

mang những nét đặc trưng của vùng đồng bằng Bắc Bộ. Khí hậu trong khu vực chia 

làm 2 mùa rõ rệt: mùa khô và mùa mưa. Mùa mưa thường trùng với mùa hạ, kéo dài 6 

tháng từ tháng V đến tháng IX, mùa khô trùng với mùa đông kéo dài từ tháng X đến 

tháng IV năm sau. Sau đây là một số đặc trưng khí hậu chính của trạm Hải Dương. 

- Nhiệt độ không khí: Nhiệt độ trung bình năm ở đây vào khoảng 23,6°C. Tháng 

lạnh nhất là tháng I có nhiệt độ là 16,3°C. Tháng nóng nhất là tháng VII với nhiệt độ 

đạt 29,2°C. Nhiệt độ thấp nhất tuyệt đối quan trắc được là 3,2°C và nhiệt độ cao nhất 

tuyệt đối quan trắc được là 40,2°C.  

- Mưa: Khu vực dự án thuộc vùng mưa trung bình, lượng mưa trung bình nhiều 

năm đạt 1.534mm, số ngày mưa hàng năm vào khoảng 140 ngày, lượng mưa phân bố 

khá đồng đều trong khu vực. Mùa mưa trong vùng thường bắt đầu từ đầu tháng V và 

kết thúc vào cuối tháng X. Trong năm, lượng mưa tăng dần từ đầu mùa tới cuối mùa, 

ba tháng có lượng mưa trung bình lớn nhất là tháng VI, VII và tháng VIII với lượng 

mưa đạt trên 230mm. Tổng lượng mưa trong mùa mưa chiếm khoảng 80 -:- 85% tổng 

lượng mưa cả năm. Mùa ít mưa kéo dài từ tháng XI đến tháng IV năm sau, tổng lượng 

mưa trong mùa này chỉ chiếm từ 15 -:- 20% lượng mưa năm. Tháng có lượng mưa 

trung bình nhỏ nhất là tháng XII, với lượng mưa chỉ là 22mm.  

- Độ ẩm: Khu vực có độ ẩm trung bình, độ ẩm tương đối trung bình năm đạt 84,3%. 

Thời kỳ ẩm ướt nhất thường trùng với thời kỳ mưa ẩm mùa xuân (tháng II, III, IV và), 

độ ẩm trong thời kỳ này vượt quá 85%, tháng có độ ẩm lớn nhất là tháng IV với độ ẩm 

đạt 88,7%. Thời kỳ khô nhất là những tháng đầu mùa đông, từ tháng XI đến tháng I 

năm sau với độ ẩm giảm xuống dưới 83%. Tháng có độ ẩm nhỏ nhất là tháng XII với 

độ ẩm chỉ đạt 79,5%. 

- Nắng: Đây là khu vực có số giờ nắng thấp, tổng số giờ nắng trung bình cả năm vào 

khoảng 1.566 giờ. Hàng năm chỉ có tháng VII có số giờ nắng trung bình tháng vượt 
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quá 200 giờ. Thời kỳ nhiều nắng nhất kéo dài 6 tháng với số giờ nắng trung bình cũng 

chỉ đạt trên 176 giờ nắng. Thời kỳ ít nắng nhất là bốn tháng, từ tháng I đến tháng IV 

với tổng số giờ nắng trung bình chỉ đạt từ 42 -:- 85 giờ mỗi tháng. Tháng ít nắng nhất 

là tháng III với tổng số giờ nắng chỉ là 39,5 giờ. 

- Gió, bão: Hướng gió thịnh hành trong mùa đông là Đông Bắc hay Bắc và trong mùa 

hạ là các hướng Đông Nam hay Nam. Tốc độ gió trung bình vào khoảng 2,3m/s. Tốc 

độ gió mạnh nhất thường xảy ra khi có bão, các cơn bão đổ bộ vào vùng này thường 

gây ra những trận mưa có cường độ lớn kéo dài vài ba ngày, đôi khi cả tuần lễ. Khu 

vực tuyến cũng thường xảy ra dông, dông nhiều thường vào các tháng VI, VII và VIII. 

Tháng nhiều dông nhất là tháng VIII với số ngày dông trung bình là 11,3 ngày. Thời 

kỳ ít dông nhất là các tháng XI đến tháng II năm sau với số ngày dông trung bình chỉ 

dao động từ 0,1 -:- 0,6 ngày mỗi tháng. 

Bảng 1: Các đặc trưng khí hậu trạm Hải Dương 

Tháng/ Tr ị số 

I  II  III  IV  V  VI  VII  VIII  IX  X  XI  XII  N ăm 

Nhiệt độ không khí trung bình tháng, năm (0C) 

16,3  17,4  20,0  23,7  27,1  29,0  29,2  28,5  27,3  24,9  21,4  17,9  23,6 

Nhiệt độ không khí cao nhất tuyệt đối tháng, năm (0C) 

29,6  32,5  34,0  35,7  39,0  40,2  38,9  37,0  36,1  36,4  33,8  30,6  40,2 

Nhiệt độ không khí thấp nhất tuyệt đối tháng, năm (0C) 

4,1  5,0  6,5  11,9  16,6  18,9  21,5  21,8  16,5  13,0  8,1  3,2  3,2 

Nhiệt độ không khí cao nhất trung bình tháng, năm (0C) 

19,5  20,1  22,5  26,6  30,8  32,6  32,6  31,8  30,9  28,9  25,6  21,9  27,0 

Nhiệt độ không khí thấp nhất trung bình tháng, năm (0C) 

14,0  15,6  18,2  21,7  24,6  26,3  26,6  26,0  24,9  22,1  18,5  14,9  21,1 

Tổng số giờ nắng trung bình tháng, năm (giờ) 

72,5  45,1  39,5  83,1  183,8  171,8  191,4  172,8  178,6  168,0  143,6  119,0  1566,6 

Lượng mưa trung bình tháng, năm (mm) 

25,8  22,4  45,4  85,5  172,9  232,3  241,1  292,7  209,3  129,1  55,9  22,0  1534,4 

Số ngày mưa trung bình tháng, năm (ngày) 
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Tháng/ Tr ị số 

I  II  III  IV  V  VI  VII  VIII  IX  X  XI  XII  N ăm 

8,1  11,4  15,7  12,9  13,3  14,5  14,3  16,4  13,0  9,6  6,4  5,2  140,7 

Độ ẩm tương đối trung bình tháng, năm (%) 

82,4  85,4  88,2  88,7  85,9  83,5  83,6  86,6  85,6  82,4  80,2  79,5  84,3 

Tốc độ gió trung bình tháng, năm (m/s) 

2,5  2,5  2,3  2,4  2,5  2,4  2,5  2,0  1,9  2,2  2,3  2,3  2,3 

Số ngày có dông trung bình tháng, năm (ngày) 

0,2  0,6  1,6  5,0  8,5  10,5  9,6  11,3  7,6  3,5  0,4  0,1  58,8 

Nguồn: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng -

QCVN 02:2022/BXD 

2.3.2. Đặc điểm thủy văn 

Đặc điểm thủy văn khu vực: 

Đoạn tuyến nghiên cứu nằm hoàn toàn trong hệ thống các đê. Hệ thống đê của 
sông Hồng, sông Thái Bình và các sông nội đồng đã tạo ra chế độ thủy văn nội đồng 
hoàn toàn phụ thuộc vào chế độ mưa nội đồng và hệ thống trạm bơm tiêu cưỡng bức 
ra các sông. Tuy nhiên trong một số trường hợp mực nước của các sông lên cao, các 
trạm bơm phải dừng hoạt động hoặc hoạt động kém hiệu quả gây ra ngập nội đồng và 
kéo dài thời gian ngập. Trong các tính toán thủy văn và thoát nước dọc tuyến, vấn đề 
vỡ đê không được đề cập tới. Mực nước cao nhất nội đồng chính là mực nước trong 
ruộng.  

Đoạn tuyến nghiên cứu một phần đi trên đường cũ, một phần đi mới song song 
với QL5. Phân tích tài liệu khảo sát thuỷ văn tại hiện trường và kết hợp với tài liệu 
thực đo tại trạm Quảng Đạt lớn xảy ra vào các năm 1971 (vỡ đê) và 2004, trong đó 
vào năm 2004 là xảy ra ngập úng lớn nhất. Nguyên nhân gây ngập úng lớn là sự tổ 
hợp của úng nội đồng do mưa lớn kéo dài kết hợp với mực nước ngoài sông dâng cao.   

2.3.3.  Tóm tắt các nguồn tài liệu liên quan được sử dụng 

- Số liệu lượng mưa ngày trạm Quảng Đạt 50 năm (1974-2023). 

- Bản đồ tỷ lệ 1/25.000. 

- Tài liệu đo đạc khảo sát địa hình tuyến. 

2.4. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT 

2.4.1. Điều kiện địa tầng. 

Căn cứ vào kết quả khoan khảo sát địa chất, kết quả thí nghiệm mẫu đất với 
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chiều sâu địa tầng hết phạm vi ảnh hưởng đắp của tuyến. Địa tầng phạm vi tuyến đi 
qua được phân chia thành các lớp và mô tả theo thứ tự từ trên xuống dưới như sau. 

Lớp D: Đất đắp, đất tr ồng trọt: thành phần không đồng nhất 

Lớp có thành phần chủ yếu là không đồng nhất Lớp gặp ở 17 lỗ khoan khảo 
sát. Cao độ mặt lớp thay đổi từ 4.35m (LK7 - BVTC) đến 2.39m (LK02), chiều dày 
lớp xác định thay đổi từ 0.70m (LK02) đến 3.40m (LK7 - BVTC). Lớp có thành phần 
hỗn tạp, ít có ý nghĩa về mặt chịu lực nên không lấy mẫu thí nghiệm xác định chỉ tiêu 
cơ lý. 

Lớp B: Bùn mặt ao, sông, hồ  

Thành phần là bùn mặt sông, mương, kênh, ao, hồ, …Cao độ mặt lớp là cao độ 
tự nhiên với chiều dày dễ biến đổi; khoảng từ 0.30m đến 0.5m. Lớp có thành phần hỗn 
tạp, ít có ý nghĩa về mặt chịu lực nên không lấy mẫu thí nghiệm xác định chỉ tiêu cơ 
lý. 

Lớp 1: Sét ít dẻo, bụi ít dẻo, đôi chỗ xen kẹp cát sét, trạng thái dẻo chảy 
đến dẻo mềm (CL, ML, SC)  

Lớp có thành phần là sét ít dẻo (CL), bụi ít dẻo (ML), đôi chỗ xen kẹp cát sét 
(SC), lẫn vỏ sò, màu xám đen, xám vàng, xám nâu, xám ghi, xám trắng, trạng thái dẻo 
chảy đến dẻo mềm. Lớp gặp ở 27 lỗ khoan khảo sát. Cao độ mặt lớp thay đổi từ 2.48m 
(BVTC-08) đến 0.40m (LKDY-5), chiều dày lớp xác định thay đổi từ 0.30m (LKDY-
1) đến 9.00m (LKDY-2). Đây là lớp đất yếu có khả năng chịu tải thấp đối với công 
trình. 

Thí nghiệm cắt cánh hiện trường, kết quả cho giá trị như sau: 

- Cường độ kháng cắt của đất nguyên trạng cho giá trị Su= 12.0kPa. 

- Cường độ kháng cắt của đất phá hủy cho giá trị Su'= 4.0kPa 

Lớp 2: Sét ít dẻo, bụi ít dẻo, đôi chỗ xen kẹp cát sét, trạng thái dẻo chảy 
đến dẻo mềm (ML, CL) 

Lớp có thành phần chủ yếu là Sét ít dẻo, bụi ít dẻo, xen kẹp cát sét Lớp gặp ở 6 
lỗ khoan khảo sát (LK8 - BVTC, LK9 - BVTC, LK10 - BVTC, LK13 - BVTC, LK01, 
LK05). Cao độ mặt lớp thay đổi từ 2.28m (LK8 - BVTC) đến 1.09m (LK05), chiều 
dày lớp xác định thay đổi từ 1.10m (LK9 - BVTC) đến 5.20m (LK05). Đây là lớp đất 
yếu có khả năng chịu tải thấp đối với công trình. 

Lớp 3: Sét ít dẻo, bụi ít dẻo, có chỗ kẹp cát sét, trạng thái dẻo chảy (CL, 
ML) 

Lớp có thành phần chủ yếu là Sét ít dẻo, bụi ít dẻo, xen kẹp cát sét Lớp gặp ở 
16 lỗ khoan khảo sát. Cao độ mặt lớp thay đổi từ 1.90m (LK11 - BVTC) đến -5.72m 
(LK10 - BVTC), chiều dày lớp xác định ở 15 lỗ khoan khảo sát thay đổi từ 3.90m 
(LK01) đến 13.30m (LK17 - BVTC); Chiều dày lớp chưa xác định ở lỗ khoan khảo 
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sát (LK16 - BVTC, LK16 - BVTC, LK16 - BVTC, LK16 - BVTC, LK16 - BVTC, 
LK16 - BVTC, LK16 - BVTC) và mới khoan vào lớp này là 16.70m. Đây là lớp đất 
yếu có khả năng chịu tải thấp đối với công trình. 

Lớp 4: Cát sét, cát bụi, đôi chỗ xen kẹp sét ít dẻo, kết cấu xốp (SC, SM,  
CL) 

Lớp có thành phần chủ yếu là Cát sét, cát bụi Lớp gặp ở 1 lỗ khoan khảo sát 
(LK02). Cao độ mặt lớp là -2.31m. Chiều dày lớp là 7.00m. Đây là lớp đất có khả 
năng chịu tải trung bình đối với công trình 

Lớp 5: Sét ít dẻo, xen kẹp cát sét, trạng thái dẻo mềm - dẻo cứng (CL) 

Lớp có thành phần chủ yếu là .sét ít dẻo Lớp gặp ở 6 lỗ khoan khảo sát (LK14 - 
BVTC, LK15 - BVTC, LK01, LK03, LK04, LK06). Cao độ mặt lớp thay đổi từ -
5.70m (LK01) đến -9.67m (LK04), chiều dày lớp xác định ở 4 lỗ khoan khảo sát thay 
đổi từ 2.00m (LK14 - BVTC) đến 6.40m (LK15 - BVTC); Chiều dày lớp chưa xác 
định ở 2 lỗ khoan khảo sát và mới khoan vào lớp với chiều dày thay đổi từ 2.00m  
(LK04) đến 2.50m (LK06). Đây là lớp đất yếu có khả năng chịu tải thấp đối với công 
trình. 

Lớp 6: Sét ít dẻo, bụi ít dẻo, đôi chỗ xen kẹp cát sét, trạng thái dẻo cứng 
đến nửa cứng (CL, CH) 

Lớp có thành phần chủ yếu là sét ít dẻo, sét rất dẻo Lớp gặp ở 14 lỗ khoan khảo 
sát. Cao độ mặt lớp thay đổi từ -4.11m (LK05) đến -15.13m (LK15 - BVTC),  Chiều 
dày lớp chưa xác định ở 14 lỗ khoan khảo sát và mới khoan vào lớp với chiều dày lớp 
thay đổi từ 1.30m (LK15 - BVTC) đến 7.20m  (LK05). Đây là lớp đất có khả năng 
chịu tải tốt đối với công trình 

Lớp TK: Sét ít dẻo, màu nâu đỏ, xám ghi, xám vàng, trạng thái dẻo cứng 
(CL). 

Lớp có thành phần chủ yếu là sét ít dẻo Lớp gặp ở 1 lỗ khoan khảo sát (LK10 - 
BVTC). Cao độ mặt lớp là -4.72m. Chiều dày lớp là 1.00m. Lớp đất có sức chịu tải 
Đây là lớp đất có khả năng chịu tải trung bình đến khá đối với công trình. 

(Chỉ tiêu cơ lý chi tiết xem trong Bảng tổng hợp chỉ tiêu cơ lý các mẫu theo lớp) 
2.5. ĐẶC ĐIỂM TH ỦY VĂN VÀ ĐỊA CHẤT THỦY VĂN 

Khu vực dự án nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa, có đặc trưng nổi bật là gió mùa 

ẩm, nóng và mưa nhiều về mùa hè, lạnh và ít mưa về mùa đông. Mùa mưa bắt đầu từ 

tháng 4 đến tháng 10, mùa khô từ tháng 11 đến tháng 3. Hệ thống sông suối, ao hồ dọc 

theo khu vực dự án dày đặc, nổi bật là là hệ thống sông Hồng, sông Nhuệ và sông Đáy. 

+ Nước mặt:  

Trong phạm đoạn tuyến, nước mặt rất dồi dào, chủ yếu là nước sông, đầm hồ, 
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ao..., lượng nước thay đổi theo mùa. Nước mặt là nguồn bổ sung trực tiếp cho nước 

dưới đất.  

+ Nước dưới đất:  

Tồn tại tầng chứa nước chính là tầng chứa nước lỗ rỗng trong các trầm tích bở 
rời. Cao độ mực nước dưới đất thay đổi theo mùa, nguồn cấp chủ yếu là nước mưa, 

nước mặt. Nước dưới đất (nước ngầm) tồn tại chủ yếu trong các lớp cát, cát sạn, sỏi, 
cuội và là tầng nước có áp nhẹ. Với mực nước dưới đất khá cao tại các phạm vị tuyến 
đi qua cánh đồng, các vùng trũng thấp nước thoát chậm dẫn tới nước có thể xâm nhập 
vào thân đường làm giảm chỉ tiêu cơ lý của các vật liệu đất đắp nền đường, đặc biệt 
trong mùa mưa lũ hàng năm. 

 (Chỉ tiêu cơ lý các lớp đất xem chi tiết trong Bảng tổng hợp chỉ tiêu cơ lý các lớp đất) 

2.5.1. Điều kiện địa chất thuỷ văn: 

- Nước mặt: Nước mặt chịu ảnh hưởng của nước mưa. Tại thời điểm khảo sát 
mực nước dưới đất xuất hiện tại các hố khoan tương đối nông. 

- Nước ngầm: Xuất hiện tại các hố khoan thay đổi từ 1,5m đến 2,3m. 

2.5.2. Các hiện tượng địa chất công trình động lực. 

- Trong quá trình khai đào hố móng công trình có thể xảy ra các hiện tượng địa 
chất động lực công trình sau: 

+ Hiện tượng nước chảy hố móng: Hiện tượng này hình thành khi xuất hiện 
mưa và hình thành dòng chảy mặt; Nước cũng xuất hiện trong hố móng khi chiều sâu 
khai đào nằm dưới mực nước dưới đất. Hiện tượng nước chảy vào hố móng gây khó 
khăn cho công tác thi công; 

+ Hiện tượng cát chảy: Nguyên nhân của hiện tượng này là do mực nước ngầm 
nằm nông trong các lớp đất cát và cát pha, khi thi công đào móng qua các lớp đất này 
có thể bị hoá lỏng làm cho cát, nước chảy vào hố móng, gây khó khăn cho công tác thi 
công. 

- Trong quá trình sử dụng công trình có thể xảy ra các hiện tượng địa chất động 
lực công trình sau: 

+ Hiện tượng động đất: Qua các tài liệu từ trước tới nay cho thấy khu vực xây 
dựng nằm trong khu vực đồng bằng bình ổn, các hiện tượng động đất ít xảy ra hoặc 
xảy ra với cấp độ nhỏ nên các hiện tượng động đất ảnh hưởng không đáng kể đến các 
công trình xây dựng. Tuy nhiên, Căn cứ theo quy trình “Thiết kế công trình chịu động 
đất TCVN 9386 : 2012” thì khu vực khảo sát có động đất cấp 7 (theo thang chia 

MSK-64). 
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2.6. MỎ VẬT LI ỆU 

Khảo sát các mỏ (bến bãi) cung cấp vật liệu đất, cát, cấp phối đá dăm khu vực 
lân cận dự án. Đối với các mỏ (bến bãi) điều tra vị trí, cự ly vận chuyển, trữ lượng, 
phương thức vận chuyển, loại đường vận chuyển (bề rộng nền đường, mặt đường, tình 
trạng mặt đường,...), phương thức khai thác. Tận dụng số liệu thí nghiệm mỏ trong các 
dự án lân cận đang triển khai.   

2.7. VẬT LI ỆU THỪA  

- Đất không thích hợp (đất đào hữu cơ, đất bùn…) được tận dụng để đắp dải 
phân cách giữa. Đối với các vật liệu thừa sẽ được tập kết và đưa về vị trí bãi đổ hợp 
pháp.  

- TVTK đã tiến hành điều tra các vị trí đổ vật liệu thừa, kiểm tra hiện trường và 
thống nhất với địa phương. Đã có văn bản làm việc với địa phương, khi đơn vị thi 
công sử dụng bãi thải phải liên hệ với chính quyền địa phương để được hướng dẫn cụ 
thể và làm các thủ tục cần thiết. Vị trí tập kết như sau:  

+ Tại xã Mao Điền, thành phố Hải Phòng, bãi có trữ lượng khoảng 5000m3, bãi 
tập kết nằm trên trục đường tỉnh 394, cách điểm đầu tuyến Km40+240 (lý trình Ql.5) 
khoảng 4,5km. 

(Chi tiết cự ly thể hiện trong Sơ đồ vị trí đổ thải) 
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CHƯƠNG 3. QUY MÔ TIÊU CHU ẨN KỸ THUẬT 

 

3.1. QUY MÔ TIÊU CHU ẨN KỸ THUẬT 

3.1.1. Nhóm dự án: Dự án nhóm B 

3.1.2. Loại, cấp công trình: Công trình giao thông, cấp III  

3.1.3. Quy mô tiêu chuẩn kỹ thuật 

Căn cứ theo các quy hoạch có liên quan, mục tiêu kết nối của tuyến đường với 
các dự án có liên quan (dự án Quy hoạch Khu đô thị mới Lai Cách, Dự án Khu công 

nghiệp Tân Trường hiện hữu, Dự án Khu đô thị Việt Mỹ, Lai Cách hiện hữu, ...)  từng 
bước hoàn thiện xây dựng tuyến đường gom theo quy hoạch, đồng bộ với các tuyến 
đường gom hiện trạng trong khu vực dự án, kiến nghị quy mô của dự án theo quy mô 
đường cấp IV đồng bằng, vận tốc thiết kế Vtk = 60Km/h (TCVN 4054:2005), châm 
trước tốc độ V=40km/h một số đoạn qua khu đông dân cư; 

Mặt cắt ngang quy mô Bn = Bm(7,5m) + Bvh(2,5m) + Bdpc(1,5m) = 11,5m  
(đoạn qua khu dân cư)   
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Mặt cắt ngang quy mô Bn = Bm(7,5m) + Blề(1,0m) + Bvh(2,5m) = 11,0m  
(đoạn ngoài khu dân cư - Qua các Khu công nghiệp) 
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3.1.4. Các chỉ tiêu kỹ thuật chủ yếu của tuyến đường 

Một số tiêu chuẩn chủ yếu của đường  

 

Ghi chú:  

- Hiện tại mặt đường tuyến đường gom có nhiều vị trí mặt đường tiếp giáp với mặt 

đường hiện trạng trên Ql.5, mặt khác cao độ đường gom phải đảm bảo thoát nước 

cho đường Ql.5 do đó tư vấn thiết kế kiến nghị trâm trước chiều dài đổi dốc để đảm 

bảo các yêu cầu trên.  

STT Tên chỉ tiêu Đơn vị   Giá trị Ghi chú 

1 Cấp đường (TCVN 4054-2005)  Cấp IV Đồng bằng 

2 Tốc độ tính toán, Vtt Km/h 60  

3 Bán kính cong nằm nhỏ nhất:    

 - Tối thiểu giới hạn m 125  

 - Tối thiểu thông thường m 250  

 - Tối thiểu không siêu cao m 1500  

4 Độ dốc dọc lớn nhất % 6  

5 Chiều dài tối thiểu đổi dốc m 150  

6 Bán kính đường cong lồi tối thiểu giới 
hạn 

m 
2500 

 

7 Bán kính đường cong lõm tối thiểu giới 

hạn 

m 
1000 

 

8 Chiều dài đường cong đứng tối thiểu m 35  

9 Tầm nhìn hãm xe (S1) m 40  

10 Bề rộng mặt đường Bm m 7,5  

11 Eyc Mpa 130  

12 Tần suất thiết kế:    

- Nền đường và cống % 4  

13 Tải trọng tính toán    

- Nền, mặt đường (trục xe) kN 100  

- 
Cống tròn và cống hộp được thiết kế với 
hoạt tải 

 HL93  

- 
Thời hạn thiết kế kết cấu áo đường mềm 
loại tầng mặt cấp cao A1 

năm 10   



DỰ ÁN:  ĐƯỜNG GOM DỌC QUỐC LỘ 5 PHẢI TUYẾN TỪ NGÃ TƯ GHẼ ĐI NGÃ TƯ LAI CÁCH (KM40+240 
–KM43+870) CÁC ĐOẠN CÒN LẠI VÀ T Ừ KHU ĐÔ THỊ THƯƠNG MẠI LAI CÁCH ĐẾN HẾT CÔNG TY 
GIẦY CẨM BÌNH BÊN TRÁI TUY ẾN (KM44+205 – KM44+795)                                                                                                                             
  BƯỚC: THI ẾT KẾ BVTC 

 Công ty CP XD và ĐT Nhất Thịnh Phát                                                                   Trang  
  

24 

CHƯƠNG 4. GIẢI PHÁP THI ẾT KẾ 
 

4.1. PHƯƠNG ÁN TUYẾN 
 Hướng tuyến đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật của đường cấp IV đồng bằng và 
được nghiên cứu, thiết kế trên cơ sở: 
- Tuân thủ hướng tuyến được duyệt trong chủ trương đầu tư của Dự án đã được 
Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương quyết định tại Nghị quyết số 75/NQ-HĐND ngày 
18/10/2024.  
- Phù hợp với Quy hoạch chung tỉnh Hải Dương, Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng 
vùng huyện Cẩm Giàng ... 
- Đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật hình học của cấp đường thiết kế; 
- Khống chế các khu dân cư, các di tích lịch sử văn hóa, cột điện cao thế để giảm 
thiểu tối đa công tác GPMB.  
- Giảm thiểu tác động môi trường, ít ảnh hưởng xấu đến công tác nông nghiệp của 
nhân dân hai bên tuyến; 
- Kết hợp hài hoà thuận lợi với hệ thống giao thông hiện hữu trong khu vực. 
- Đảm bảo quá trình vận hành xe an toàn, êm thuận, đảm bảo bền vững công trình 
và giảm thiểu khối lượng nền mặt đường, các công trình phụ trợ. 
 Từ cơ sở trên, hướng tuyến đường gom được nghiên cứu đi dọc theo tuyến Quốc 
lộ 5, vừa đảm bảo quy mô cắt ngang trên quốc lộ 5 hiện tại (mặt đường 4 làn xe cơ 
giới rộng 3,5m, 2 làn xe thô sơ rộng 3m, dải an toàn mỗi bên 2x0,5m, dải phân cách 
giữa rộng 1,5m), vừa đảm bảo quy mô các đoạn trên đường gom để hạn chế giải 
phóng mặt bằng, phạm vi tuyến cụ thể như sau:  
- Đoạn 1: Điểm đầu giao với đường huyện 195B (khu vực nút giao Ngã tư Ghẽ, 

Km40+232.28/QL5). Điểm cuối nối với đường gom qua khu công nghiệp Tân 
Trường, Km40+705.50/QL5. Chiều dài L=473.22m. 
- Đoạn 2: Điểm đầu giao nối từ đường gom Tân Trường (tương ứng lý trình QL5 

Km41+828.92). Điểm cuối nối với đường gom khu công nghiệp Tân Trường (tương 
ứng lý trình QL5 Km42+023.92). Chiều dài L=195m. 
- Đoạn 3: Điểm đầu giao nối từ đường gom Tân Trường (tương ứng lý trình QL5 

Km42+139.12). Điểm cuối kết nối đường gom qua Kho bạc huyện cẩm Giàng cũ 
(tưong ứng Km43+179.07/QL5). Chiều dài L=1039.95m. 
- Đoạn 4: Điểm đầu giao với đường phố Nguyễn Danh Nho (Đường nhanh nội thị 

TT Lai Cách) và đường gom hiện có qua Kho bạc huyện cẩm Giàng cũ (tương ứng lý 
trình QL5 Km43+531.93). Điểm cuối khu vực nút giao TT. Lai Cách (Km43+837.72). 
Chiều dài L=305.79m 
- Đoạn 5: Đường gom bên trái từ Khu đô thị thương mại Lai Cách đến hết Công ty 

Giầy cẩm Bình bên trái tuyến (Km44+190.00 - Km44+787.8/QL5). Chiều dài 
L=597.80m. 
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- Tổng chiều dài tuyến khoảng 2,6 km. 
Bản đồ hướng tuyến 

 

4.2. THI ẾT KẾ BÌNH ĐỒ 
Bình diện tuyến được thiết kế đi qua các điểm khống chế, hạn chế GPMB, di 

dời các công trình hiện có; đảm bảo chi phí hợp lý; hài hòa với cảnh quan. Trên tuyến 
bố trí đường cong tròn, bố trí siêu cao theo quy định, đảm bảo cho xe chạy êm thuận, 
đồng thời phù hợp với mỹ quan và yếu tố kỹ thuật tuyến đường. 
 Kết quả thiết kế tuyến như sau: 

Bảng tổng hợp kết quả thiết kế bình diện toàn tuyến 

TT Bán kính cong (m) Số đường cong Tỷ lệ (%) 

1 125 ≤ R < 600 3 33,33% 

2 600 ≤ R  6 66,67% 

3 Đỉnh không cắm cong 0 00,00% 

Tổng 9 100,00% 

Trên các đoạn tuyến, tại các vị trí qua khu dân cư và đơn vị sản xuất, để hạn 
chế giải phóng mặt bằng và đảm bảo an toàn giao thông, châm trước thiết kế bình diện 
tuyến theo tiêu chuẩn tốc độ V=40km/h. Cụ thể như sau:  

+ Đoạn 1: Toàn tuyến Km40+232.28 – Km40+705,50. 
+ Đoạn 3: Từ Km42+500.00 – Km43+179,07. 
+ Đoạn 4: Từ Km43+531.93 – Km43+837.72. 
+ Đoạn 5: Toàn tuyến Km44+190.44 – Km44+787,8. 
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4.3. THI ẾT KẾ CẮT DỌC 
4.3.1. Nguyên tắc thiết kế 
 Cắt dọc tuyến được nghiên cứu đảm các yêu cầu kỹ thuật của đường cấp IV 
đồng bằng (TCVN4054-2005) và dựa trên những nguyên tắc cơ bản sau: 
- Hệ cao độ sử dụng là hệ cao độ quốc gia (hệ cao độ Hòn Dấu). 
- Phối hợp với không gian xung quanh, không phá vỡ cảnh quan môi trường. 
- Cao độ thiết kế (bước lập báo cáo NCKT) được lấy tại tim đường. Cao độ thiết 
kế của các tuyến đường được khống chế theo các điều kiện sau: 
 + Theo cao độ quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt. 
 + Theo cao độ mực nước tính toán: cao độ thiết kế vai đường đảm bảo cao hơn 
mực nước theo tần suất thiết kế P=4% tối thiểu 0,5m. Đảm bảo đáy áo đường cao hơn 
mực nước thường xuyên tối thiểu 1,0m. 

+ Theo quy định về độ dốc dọc: Tuân thủ các quy định về thiết kế độ dốc dọc 
của đường cấp IVđồng bằng theo TCVN4054-2005, cụ thể như sau: Độ dốc dọc tối đa 
không được vượt quá 7% (9%), đảm bảo chiều dài dốc dọc tối đa theo quy định. Do 
tuyến đường gom bám dọc theo đường Quốc lộ 5 nên cao độ mặt đường tuyến đường 
gom phải phù hợp với mặt đường Quốc lộ 5 để đảm bảo thoát nước cho đường Ql.5 
đồng thời vẫn tận dụng được tối đa phạm vi mặt đường Ql.5 mở rộng. 

+ Thiết kế trên nguyên tắc kết hợp hài hoà giữa các yếu tố đường cong bằng và 
các yếu tố đường cong đứng, đảm bảo xây dựng các công trình trên tuyến, đảm bảo 
các tiêu chuẩn thiết kế theo các quy phạm hiện hành, êm thuận trong quá trình vận 
hành xe và giảm thiểu khối lượng đào đắp cũng như khối lượng các công trình phụ trợ 
khác 

+ Đối với các vị trí giao cắt đường điện, phải có biện pháp di dời, thay mới tuyến 
đường dây đảm tĩnh không tuyến đường, đảm bảo an toàn điện theo quy định. 
4.3.2. Giải pháp thiết kế 

Do tuyến đường gom bám dọc theo đường Quốc lộ 5 nên cao độ mặt đường 
tuyến đường gom phải phù hợp với mặt đường Quốc lộ 5 để đảm bảo thoát nước từ 
đường Ql.5 và về phía đường gom và thu nước về hệ thống rãnh dọc trên đường gom 
phía nhà dân. 

Hiện nay làn xe thô sơ trên Ql.5 có một số đoạn được mở rộng hơn so với quy 
mô cũ là khoảng 3m, đối với những phạm vi này đường đỏ được thiết kế đảm bảo tận 
dụng tối đa phần mặt đường cũ hiện có. 

Đối với các điểm đầu và điểm cuối mỗi đoạn tuyến, thực hiện vuốt nối về cao độ 
mặt đường hiện trạng đang có đảm bảo êm thuận.  
4.3.3. Kết quả thiết kế 

+ Đoạn 1: Cao độ thiết kế từ 3,20m-:-4.10m 
+ Đoạn 2: Cao độ thiết kế từ 3,47m-:-3.49m 
+ Đoạn 3: Cao độ thiết kế từ 3,38m-:-3.82m 
+ Đoạn 4: Cao độ thiết kế từ 3,44m-:-3.59m 
+ Đoạn 5: Cao độ thiết kế từ 3,04m-:-3.92m 
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Bảng tổng hợp kết quả thiết kế trắc dọc  

T Dốc dọc (%) 
Chiều dài 
(m) Tỷ lệ (%) 

1 0 ≤ i < 0,3 2235,32 85,59% 
2 0,3 < i < 1,0 376,44 14,41% 
3 1,0 ≤ i 0,00 0,00% 
Tổng 2.611,76 100% 

 
4.4. MẶT CẮT NGANG 

Cắt ngang tuyến theo quy mô đường cấp IV đồng bằng, vận tốc thiết kế Vtk = 
60Km/h, châm trước tốc độ V=40km/h một số đoạn qua khu đông dân cư cụ thể: 

TT 
Lý trình 

Chiều dài 
(m) 

Quy mô mặt 
đường (m) 

Ghi chú 

1 Đoạn 01: Km40+232.28 – Km40+705,50 473,22 7,50 Cấp IV-ĐB 

2 Đoạn 02: Km41+828,92 – Km42+023,92 195,00 7,50 Cấp IV-ĐB 

3 Đoạn 03: Km42+139.12 – Km43+179,07 1039,95 7,50 Cấp IV-ĐB 

4 Đoạn 04: Km43+531.93 – Km43+837,72 305,79 7,50 Cấp IV-ĐB 

5 Đoạn 05: Km44+190.00 – Km44+787,8 597,80 7,50 Cấp IV-ĐB 

Tổng chiều dài (I+II+III+IV+V) 2.611,76   

 
Mặt cắt ngang quy mô Bn = Bm(7,5m) + Bvh(2,5m) + Bdpc(1,5m) = 11,5m  
(đoạn qua khu dân cư)  
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Mặt cắt ngang quy mô Bn = Bm(7,5m) + Blề(1,0m) + Bvh(2,5m) = 11,0m  
(đoạn ngoài khu dân cư - Qua các Khu công nghiệp) 
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4.5. THI ẾT KẾ NỀN ĐƯỜNG 
4.5.1. Nền đường thông thường 
  Đối với nền đường làm mới và cạp mở rộng, nền đường được đắp bằng cát hạt 
nhỏ. Trong phạm vi khu vực tác dụng của nền đường, độ chặt đầm nén đảm bảo: 
- 50cm dưới đáy kết cấu mặt đường đắp bằng đất K ≥ 0,98 (CBR ≥ 8%); 
- 30cm tiếp theo đạt độ chặt K > 0,95  (CBR ≥ 5%); 
- Lưu ý: Trước khi đắp, đào hữu cơ dày H>0,5m đối với các đoạn đi qua vườn; 
các đoạn cục bộ qua ao, kênh mương đào vét bùn sâu >0,5m-:-1m. Đánh cấp với bề 
rộng tối thiểu 2,0m đối với các vị trí có độ dốc ngang >20%. Đối với vật liệu đắp đất 
nền đường phải tuân thủ mục 5. Vật liệu nền đường TCVN9436:2012 - Nền đường ô 
tô – thi công và nghiệm thu để loại bỏ các yếu tố bất lợi cho nền đường, đáp ứng yêu 
cầu về độ đầm chặt đầm nén và sức chịu tải CBR theo quy định tại Bẳng 2, Bảng 3 
TCVN 9436:2012.  
4.5.2. Vật liệu đắp nền đường 
 Vật liệu thông dụng đắp nền đường cho các dự án giao thông trên địa bàn thành 
phố Hải Phòng (tỉnh Hải Dương cũ) là cát hạt nhỏ hoặc đất đồi. TVTK nghiên cứu và 
tính toán, phân tích lựa chọn vật liệu đắp nền đường với các tiêu chí lựa chọn như sau: 

+     Dựa theo tình hình thực tế triển khai các dự án có tính chất tương tự trong 
khu vực nguồn vật liệu cát đắp đang rất khan hiếm, thiếu nguồn cung dẫn 
đến một số dự án phải điểu chỉnh vật liệu sang đắp nền đất để tránh ảnh 
hưởng đến tiến độ thực hiện. 

+     Về chi phí: Do khan hiếm về nguồn cung vật liệu cát lên hiện tại giá cát đang 
tăng khá cao, chi phí cho 1m3 cát khoảng 440.000vnđ trong khi đó giá đất 
cho 1m3 khoảng 350.691vnđ. 

+     Đối với nền đường đắp đất đồi và đắp cát sẽ vẫn tận dụng được tối đa phần 
đất đào ra từ dự án để đắp tận dụng 2 bên phía taluy do đó khối lượng đất tận 
dụng, đất đổ thải giữa hai phương án là tương đồng nhau.  

+     Khu vực dự án thuận lợi cho công tác khai thác, cung cấp và vận chuyển vật 
liệu đắp đất đồi, các mỏ đất đồi tập trung ở khu vực Kinh Môn, Chí Linh 
như các mỏ đất đồi Bu Lu, Ngang Vọng,…có thể vận chuyển về dự án bằng 
đường bộ. Mặt khác, vật liệu cát hiện tại các dự án nói chung bị hạn chế về 
khả năng khai thác và cung ứng. Khan hiếm trên thị trường; giá vật liệu cát 
cao hơn giá vật liệu đất. 

- Từ những phân tích ở trên, TVTK kiến nghị lựa chọn vật li ệu đất đồi để đắp 
nền đường độ chặt K ≥ 0,95. Đảm bảo về chất lượng công trình, tiết kiệm chi 
phí, phù hợp với vị trí dự án, các dự án lân cận, thuận lợi công tác thi công, đáp 
ứng tiến độ, khả thi nguồn cung vật liệu của dự án,… 
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4.5.3. Nền đường đất yếu 
Trên tuyến, đoạn đắp qua khu vực có lớp đất yếu với chiều cao đắp rất nhỏ, 

tương đương với cao độ hiện trạng, để đảm bảo độ ổn định trong quá trình khai thác 
trước khi đắp phải tiến hành xử lý nền đường đảm bảo ổn định của nền đắp. 
 Yêu cầu thiết kế: 

Yêu cầu về độ lún dư (độ lún cho phép) còn lại sau xử lý tại tim của nền đường:  
Theo Tiêu chuẩn khảo sát, thiết kế nền đường ô tô trên đất yếu 

TCCS41:2022/TCĐBVN thì độ lún cố kết còn lại (∆S) cho phép sau khi hoàn thành 
công trình với đường có vận tốc thiết kế V < 60Km/h như sau: 
- Các đoạn có cống hộp lớn hoặc đường dân sinh chui dưới Sr < 30cm 
- Các đoạn nền đắp thông thường Sr <  40cm. 
- Kiểm toán ổn định trượt (theo phương pháp Bishop): 
- Hệ số ổn định trong quá trình thi công nền đắp (theo các giai đoạn): Fs > 1,20. 
Hệ số ổn định khi đưa vào sử dụng: Fs > 1,40. 
 Đối với tuyến đường gom có chiều cao đắp thấp, cao độ đường đỏ tương đương 
với cao độ hiện trạng, do đó nền đường đã đảm bảo tính ổn định theo yêu cầu thiết kế. 
Do đó tư vấn lựa chọn giải pháp đắp trực tiếp trên đất yếu mà không dùng một biện 
pháp xử lý nào khác (theo mục 7.2.2 – Đắp trực tiếp trên đất yếu – TCCS 
41:2022/TCĐBVN). Khi thực hiện công nghệ đắp cần bảo đảm các điều kiện trong 
mục 7.2.3 - TCCS 41:2022/TCĐBVN. 

 Nguyên tắc xử lý, giải pháp xử lý: 

- Các lớp đất yếu xuất hiện trên đoạn tuyến có bề dày thay đổi từ 8.6m – 20.0m và 
nằm ngay trên bề mặt, đây là các lớp đất khá yếu, tính nén lún rất mạnh và sức kháng 
cắt nhỏ. Nền đường các tuyến đường gom đa phần không đắp, các đoạn tuyến đi qua 
khu vực trũng thấp có chiều cao đắp từ 1.2m đến 2.7m. Kết quả kiểm toán lún cố kết 
với các đoạn nền đường đắp khi không xử lý, tổng lún cố kết tính toán từ Sc = 25.2cm 
– 86.4cm. Hệ số ổn định trượt của các tuyến nền đường Fs = 1.100 – 1.886 
- Giải pháp xử lý đất yếu áp dụng ở đây được áp dụng theo nguyên tắc từ đơn 
giản, chi phí thấp, dễ thi công, có sẵn phương tiện thi công như đào thay đất, chờ lún, 
gia tải chờ lún, vải địa kỹ thuật gia cường, khi không đạt yêu cầu theo quy trình mới 
tính đến các giải pháp như cọc tre, bấc thấm, giếng cát, cọc xi măng đất...Theo kết quả 
tính toán xử lý của từng phân đoạn, các giải pháp xử lý đất yếu áp dụng cho dự án là 
đào thay đất và đào thay đất + cọc tre, biện pháp này áp cho các đoạn không đạt về độ 
lún còn lại và chiều sâu xử lý nhỏ. Ưu điểm dễ thi công, thời gian thi công nhanh 
nhưng chỉ xử lý với chiều sâu nhỏ và nền đường đắp thấp, không thích hợp với địa 
tầng có đất yếu dầy.  
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Tổng hợp kết quả đoạn tuyến cần xử lý nền đất yếu 

TT Phân đoạn Cự ly 
(m) 

Biện pháp 
xử lý 

Vải ĐKT 
ngăn 
cách 

200kN/m 
(số lớp) 

Độ lún còn 
lại 

(cm) 

 ĐOẠN 3     

1 
Km42+180.00 – 
Km42+231.35 

51.30 
Thay đất 

2.5m + cọc 
tre 2m 

2 13.4 

2 
Phạm vi cống hộp 

Km42+191.14 
 

Thay đất 
3.0m + cọc 

tre 2.5m 
  

3 
Km42+960.00 – 
Km43+080.00 

120.00 
Thay đất 

1.5m + cọc 
tre 2.5m 

0 29.40 

 ĐOẠN 5     

1 
Km44+200.00 – 
Km44+338.73 

138.7 
Thay đất 

2.5m + cọc 
tre 2.5m 

0 22.8 

2 
Phạm vi cống hộp 

Km44+228.84 
 

Thay đất 
3.0m + cọc 

tre 3.0m 
  

3 
Km44+360.00 – 
Km44+443.46 

83.5 
Thay đất 

1.5m + cọc 
tre 2.5m 

0 28.7 

 
4.6. THI ẾT KẾ MẶT ĐƯỜNG  

Căn cứ vào quy mô của tuyến đường là cấp IV đồng bằng (TCVN 4054-2005), 
đề xuất giá trị mô đun đàn hồi yêu cầu của tuyến đường Eyc>130Mpa, tải trọng trục 
10T, mặt đường cấp cao A1, kết cấu sử dụng là bê tông nhựa trên lớp móng cấp phối 
đá dăm, cụ thể như sau: 

* K ết cấu 1 (KC-1): Kết cấu mặt đường gom:  
- Bê tông nhựa chặt (BTNC) 16 dày 5cm. 
- Tưới nhũ tương dính bám 0,5Kg/m2. 
- Bê tông nhựa chặt (BTNC) 19 dày 7cm. 
- Tưới nhũ tương thấm bám 1Kg/m2. 
- Cấp phối đá dăm loại I, dày 15cm. 
- Cấp phối đá dăm loại II, dày 25cm. 
- Nền đường K98 dày 50cm. 
- Nền đường K95 dày 30cm. 

* K ết cấu 2 (KC-2): Kết cấu gia cố mép đường Quốc lộ 5 hiện trạng (áp dụng 
với những phạm vi tiếp giáp giữa mặt đường QL.5 và dải phân cách bên của 
tuyến đường gom): 

- Bê tông xi măng C16(M200)  dày 15cm. 
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- Bê tông lót C8(M100) dày 10cm. 

* K ết cấu 3 (KC-3): Áp dụng cho vuốt nối đường dân sinh hiện trạng là 
đường bê tông nhựa, BTXM hoặc cấp phối : 

- Bê tông nhựa chặt (BTNC) 16 dày 7cm. 

- Tưới nhũ tương thấm bám tiêu chuẩn 1Kg/m2. 

- Cấp phối đá dăm loại I dày 15 cm. 

- Bù vênh CPĐD loại I hoặc đắp đất K95 dày 30cm (đối với phạm vi mở rộng) 

Ghi chú: Kết cấu mặt đường Bê tông nhựa được kiểm toán theo tiêu chuẩn cơ sở 

38:2022/TCĐBVN. Mô đuyn đàn hồi của các lớp vật liệu được tham khảo lấy theo 

bảng C.1- Các đặc trưng tính toán của bê tông nhựa và bảng C2- Các đặc trưng tính 

toán của các vật liệu làm mặt đường. Trong bước tiếp theo giá trị Evl tùy theo yêu cầu 

của chủ đầu tư sẽ được thí nghiệm và cập nhật.  

4.7. THI ẾT KẾ NÚT GIAO 
Hiện tại trên tuyến QL5 có 2 vị trí nút giao: Nút giao ngã tư đầu tuyến  đoạn 1 

với đường huyện 195B (khu vực nút giao ngã tư Ghẽ) tại Km40+232.28/QL5 và Nút 
giao ngã ba cuối tuyến đoạn 4 với đường ĐT.394B (Km43+870/QL5 - nút giao thị 
trấn Lai Cách). 

4.7.1. Nguyên tắc thiết kế: 

 Nút giao thông là nơi tập trung nhiều xung đột, nhiều tai nạn, gây nên ách tắc. 
Nhiệm vụ thiết kế nút giao thông là giải quyết các xung đột (hoặc triệt để hoặc có mức 
độ) để nhằm các mục tiêu: 
- Đảm bảo một năng lực thông xe qua nút một cách hợp lý để đảm bảo chất lượng 
dòng xe qua nút. 
- Đảm bảo an toàn giao thông. 
- Có hiệu quả về kinh tế, giảm thiểu khối lượng giải phóng mặt bằng. 
- Đảm bảo mỹ quan và vệ sinh môi trường. 
- Tốc độ thiết kế chỗ xe rẽ: 

+ Với luồng xe đi thẳng, dùng tốc độ thiết kế của cấp đường đi qua. 

+ Với luồng xe rẽ phải, tốc độ thiết kế nhỏ hơn 60% tốc độ thiết kế của đường chính 
qua nút. 

+ Với luồng xe rẽ trái, tốc độ thiết kế tối thiểu không quá 15 km/h; 

- Siêu cao và hệ số lực ngang. 

+ Siêu cao tối đa trong nút giao thông là 6%. Khi qua khu dân cư, không nên quá 4%. 

+ Hệ số lực ngang được phép dùng trong nút giao thông là 0,25. 

- Làn chuyển tốc: 
 Làn chuyển tốc được bố trí ở các chỗ xe chuyển hướng. Bố trí làn tăng tốc khi xe 
từ nút ra. Ngược lại, bố trí làn giảm tốc. 

+ Làn tăng tốc, giảm tốc cấu tạo theo kiểu song song. 
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+ Làn chuyển tốc có chiều rộng là 3,50m. Chiều dài đoạn hình nêm tối thiểu dài 35 m 
(mở rộng 1 m trên chiều dài 10 m). Chiều dài đoạn chuyển tốc tính theo gia tốc dương 
là 1m/s2, gia tốc âm là 2 m/s2. Chiều dài đoạn giảm tốc không dưới 30 m, chiều dài 
đoạn tăng tốc không dưới 120m hoặc có thể tính theo công thức L = (Va2 – Vb2)/26a. 

- Đảo trong nút giao thông cùng mức: 

+ Đảo là một cấu tạo nhằm các mục đích: 

 Xóa các diện tích thừa giữa các làn dành cho xe rẽ. 

 Phân định rõ luồng xe rẽ. 

 Cố định các điểm xung đột và tạo góc giao có lợi cho các luồng xung đột; 

 Tạo khu vực bảo vệ cho các xe chờ rẽ, chờ nhập luồng. 

 Tạo chỗ trú chân cho bộ hành qua đường. 

 Chỗ đặt các phương tiện điều khiển giao thông.  

+ Nguyên tắc bố trí và cấu tạo của đảo: 

 Nên ít đảo hơn là nhiều đảo; 

 Nên làm đảo to hơn là đảo nhỏ; 

 Đảo phải bố trí sao cho: thuận lợi cho hướng xe ưu tiên, gây trở ngại cho hướng 
xe cần chạy chậm, ngăn trở được các hướng xe cần phải cấm, tạo một nút giao 
thông có tổ chức rõ ràng, xe qua không phân vân nghi ngại. 

4.7.2. Giải pháp thiết kế nút giao  

a. Nút giao với đường huyện 195B – Km40+240 (ngã tư Ghẽ)  

 Hiện trạng khu vực nút giao: 

- Nút giao dạng ngã 4, tổ chức giao thông bằng đèn tín hiệu.  

 Quy mô và cấp hạng công trình của nút giao thiết kế: 

- Loại hình nút giao: Ngã tư cùng mức.  

- Vận tốc thiết kế trên QL.5: 80Km/h 

- Vận tốc thiết kế trên ĐH.195B: 40Km/h 

- Vận tốc thiết kế trên đường gom: 40Km/h 

 Phương án thiết kế nút giao  

- Cơ bản giữ nguyên hình thức tổ chức giao thông trên tuyến đường QL.5 và 
đường ĐH.195B, ưu tiên các phương tiện lưu thông trên tuyến Quốc lộ 5. 
Mở rộng đường DH.195B trong phạm vi nút giao lên Bmđ=10,5m (hiện 
trạng 5,5m).; vỉa hè Bviahe = 2,5mx2. Thực hiện vuốt nối mặt đường gom 
với ĐH.195B, bán kính vuốt nối R=15m (khống chế mặt bằng qua khu dân 
cư). Bổ sung đèn tín hiệu trên tuyến đường gom đồng bộ với hệ thống đèn 
tín hiệu hiện trạng; cập nhật hệ thống vạch sơn, biển báo phù hợp tuyến 
đường gom xây dựng mới.  
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b. Nút giao ngã tư thị trấn Lai Cách – Km43+870  

 Hiện trạng khu vực nút giao: 

- Nút giao dạng ngã 3, tổ chức giao thông bằng đảo vạch sơn.  

 Quy mô và cấp hạng công trình của nút giao thiết kế: 

- Loại hình nút giao: Ngã ba cùng mức.  

- Vận tốc thiết kế trên QL.5: 80Km/h 

- Vận tốc thiết kế trên đường ĐT.394B: 60Km/h 

- Vận tốc thiết kế trên đường gom: 40Km/h 

 Phương án thiết kế nút giao  

- Cơ bản giữ nguyên hình thức tổ chức giao thông tuyến đường QL.5 và đường 
huyện, ưu tiên các phương tiện lưu thông trên tuyến Quốc lộ 5. Thực hiện vuốt nối 
mặt đường gom với đường huyện, bán kính vuốt nối R=15m (khống chế mặt bằng qua 
khu dân cư). Cập nhật hệ thống vạch sơn, biển báo phù hợp tuyến đường gom xây 
dựng mới.  
4.8. THI ẾT KẾ ĐƯỜNG GIAO 

 Đường giao trên tuyến chủ yếu là đường giao với các ngõ trong khu dân cư, 
đường vào các cụm công nghiệp; Các đường giao được thiết kế vuốt nối từ tuyến 
chính về đường cũ với bán kính tối thiểu R=3m, độ dốc dọc vuốt nối vào các đường 
giao dân sinh theo độ dốc đường hiện tại. Phạm vi vuốt nối kết cấu mặt đường từ vai 
đường chính ra 5-20m tuỳ từng đường giao. Kết cấu mặt đường giao dân sinh là mặt 
đường Bê tông nhựa, cụ thể: 

*K ết cấu 3 (KC-3): Áp dụng cho vuốt nối đường dân sinh hiện trạng là 
đường bê tông nhựa, BTXM hoặc cấp phối : 

- Bê tông nhựa chặt (BTNC) 16 dày 7cm. 

- Tưới nhũ tương thấm bám tiêu chuẩn 1Kg/m2. 

- Cấp phối đá dăm loại I dày 15 cm. 

- Bù vênh CPĐD loại I hoặc đắp đất K95 dày 30cm (đối với phạm vi mở rộng) 

Bảng thống kê vị trí các đường giao dân sinh trên tuyến 

TT Tên đường giao Lý trình Phải 
tuyến 

Trái 
tuyến 

Mặt đường 
hiện tr ạng 

1 VNDS 1 Km40+300,00 x   BTXM 

2 VNDS 2 Km40+353,00 x   BTXM 

3 VNDS 3 Km40+404,00 x   BTXM 

4 VNDS 4 Km40+456,00 x   BTXM 

5 VNDS 5 Km40+535,00 x   BTXM 
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TT Tên đường giao Lý trình 
Phải 
tuyến 

Trái 
tuyến 

Mặt đường 
hiện tr ạng 

6 VNDS 6 Km40+607,00 x   BTXM 

7 VNDS 7 Km42+005.00 x   BTXM 

8 VNDS 8 Km42+340.00 x   BTXM 

9 VNDS 9 Km42+426,19 x   BTXM 

10 VNDS 10 Km42+490,00 x   BTXM 

11 VNDS 11 Km42+660,00 x   BTN 

12 VNDS 12 Km42+695,00 x   BTXM 

13 VNDS 13 Km42+740,00 x   BTXM 

14 VNDS 14 Km42+830,00 x   BTXM 

15 VNDS 15 Km43+560,18 x  BTXM 

16 VNDS 16 Km43+617,22 x  BTXM 

17 VNDS 17 Km43+700,00 x  BTXM 

18 VNDS 18 Km43+743,00 x  BTXM 

19 VNDS 19 Km44+190,00  x BTXM 
20 VNDS 20 Km44+360,00  x BTXM 

21 VNDS 21 Km44+460,00  x BTXM 

22 VNDS 22 Km44+487,00  x BTXM 

23 VNDS 23 Km44+537,00  x BTXM 

24 VNDS 24 Km44+600,00  x BTXM 

25 VNDS 25 Km44+670,00  x BTXM 

26 VNDS 26 Km44+775,00  x BTXM 

 

 Bạt tầm nhìn đường giao 

Phải đảm bảo một trường nhìn trong nút (xem hình) giới hạn đối với: 

 Xe không được ưu tiên phải cách điểm xung đột một tầm nhìn hãm xe bằng 

m
V

S A
A ,

100

)20( 2

1


  

Xe không được ưu tiên quan sát thấy được xe ưu tiên (bên tay phải) khi xe ưu 
tiên cách điểm xung đột một khoảng cách bằng SlA  

trong đó: 
VA là tốc độ thiết kế của xe không ưu tiên, tính bằng km/h 
VB  là tốc độ thiết kế của xe ưu tiên, tính bằng km/h. 
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Vệt gạch chéo: vùng không phải rỡ bỏ chướng ngại vật. 

 Lấy vận tốc xe không ưu tiên Va=20 (km/h),S1A=((20+20)2)/100=16(m).  
 Xe ưu tiên (trên ĐT.398) phải cách điểm xung đột một tầm nhìn hãm xe bằng: 
 S1B=S1A*V b/Va=16*60/20 =48(m).  

4.9. THI ẾT KẾ HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC  

4.9.1. Hệ thống thoát nước ngang: 
 - Căn cứ vào kết quả điều tra, khảo sát chi tiết, tư vấn tiến hành tính toán chi tiết 

lưu lượng thoát nước cần thiết đối với từng vị trí cống trên tuyến, kết hợp với biên bản 

làm việc với địa phương và cơ quan quản lý thủy lợi, qua đó đề xuất giải pháp thiết kế 

dựa trên các nguyên tắc sau: 

 Khẩu độ cống đảm bảo thoát nước theo yêu cầu của thuỷ văn, thuỷ lợi, yêu cầu 

thoát lũ không gây tình trạng ngập lụt phía thượng lưu và áp lực xói lở phía hạ lưu, 

đồng thời đảm bảo theo đúng các quy trình quy phạm; 

 Chiều dài cống thiết kế theo quy mô nền đường.  

 Đối với cống nối kênh mương tưới, thiết kế đáp ứng tối thiểu bằng chiều rộng 

kênh cũ, chiều cao đáy cống phải cao hơn hoặc bằng kênh cũ và có thỏa thuận với địa 

phương. 

 Chiều cao cống phù hợp với cắt dọc toàn tuyến, nhằm đảm bảo chiều cao đắp nền 

đường, đồng thời phải đảm bảo thuận lợi duy tu bảo dưỡng trong quá trình khai thác; 

 Xem xét các yêu cầu về mỹ quan tại từng vị trí công trình cụ thể; 

 Đơn giản thi công, dễ kiểm soát chất lượng, rút ngắn thời gian thi công. 

- Vị trí, cao độ, khẩu độ cũng như phương án kết cấu từng cống đã được tính toán 

và thỏa thuận với UBND thị trấn Lai Cách và xã Tân Trường (Nay là Phường Tứ 
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Minh và xã Mao Điền); đối với các cống qua kênh mương phục vụ thủy lợi đã được 

thỏa thuận với Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Hải Dương và Sở 

NN&MT H ải Dương trên cơ sở các thông số thiết kế kênh mương do đơn vị cung cấp 

(các tính toán, thỏa thuận đã được thực hiện ở bước Báo cáo nghiên cứu khả thi). 

 Đối với cống tròn: Ống cống được thiết kế theo tiêu chuẩn TCVN 9113:2012 có 

tham khảo định hình 533-01-01, và 533-01-02 có mộng âm dương (chiều dài mỗi đốt 

cống là 1,0m) hoặc các loại ống cống đúc ly tâm. 

 Đối với cống hộp: thiết kế theo tiêu chuẩn TCVN 9116:2012 các cống có khẩu độ 

BxH < 2x2m sử dụng kết cấu cống đúc sẵn, các cống có khẩu độ BxH > 2x2m sử 

dụng cống đổ tại chỗ. 

* K ết cấu cống: 

Cấu tạo cống tròn khẩu độ ≤ 2m: 

 Kết cấu thân cống: sử dụng ống cống BTCT chịu lực ly tâm đúc sẵn C25 (M300) 

theo định hình. 

 Kết cấu móng cống: BTCT C16 (M200) đúc sẵn trên lớp đệm đá dăm đầm chặt 

dày 10cm. Đáy móng cống đóng cọc tre dài 2-2,5m, mật độ 25 cọc/m2 (tùy vị trí cụ 

thể).  

 Kết cấu đầu cống, tường cánh, sân cống: BTXM C16 (M200). 

Cấu tạo cống hộp khẩu độ ≤ 2m: 

 Kết cấu thân cống: sử dụng đốt cống BTCT đúc sẵn C25 (M300). 

 Kết cấu móng cống: BTCT C20 (M250) đúc sẵn trên lớp đệm đá dăm đầm chặt 

dày 10cm. Đáy móng cống đóng cọc tre dài 2-2,5m, mật độ 25 cọc/m2 (tùy vị trí cụ 

thể). 

 Kết cấu đầu cống, tường cánh, sân cống: BTXM C16. 

 Bản quá độ bằng BTCT C20 (M250). 

Cấu tạo cống hộp > 2m: 

 Thân cống hộp được xây dựng bằng BTCT C30 (M350), đổ tại chỗ. 

 Tường cánh cống bằng BTCT C30 (M350), đổ tại chỗ. 

 Móng cống được đặt trên hệ cọc tre dày 2-2.5m, mật độ 25 cọc/m2, 

 Mái taluy tại các vị trí đầu cống được gia cố bằng BTXM C16 dày 25cm trên lớp 

đá dăm dày 10cm. 

 Kết quả trên tuyến có tổng số 5 vị trí cống, trong đó có 2 vị trí cống tròn, 1 vị trí 
cống hộp nhỏ; 2 vị trí cống hộp lớn, Cụ thể: 
Bảng tổng hợp giải pháp thiết kế cống trên tuyến 
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STT Lý trình  

Khẩu độ cống dự 
kiến 

(m) 

Giải pháp thiết kế 

1 Km40+350.00 Cống hộp 1,0x1,0 Nối dài cống ngang 

2 Km41+882.00 Cống tròn D= 0,8m Cống ngang 

3 Km42+191.14 Cống hộp lớn 2*4*3 Cống ngang 

4 Km44+228.84 Cống hộp lớn 2*4*3 Cống ngang 

5 Km44+370.00 Cống tròn D = 1,0m Cống ngang 

- Thân cống, đế cống bằng BTCT đúc sẵn trong nhà máy, cống được chế tạo 
bằng công nghệ rung lõi – hoạt tải HL93. 

4.9.2. Hệ thống thoát nước dọc: 

a. Cơ sở thiết kế. 

- Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN: 7957-2008. Thoát nước - Mạng lưới và công 
trình bên ngoài - Tiêu chuẩn thiết kế. 

- TCVN9113-2012: Ống bê tông cốt thép thoát nước. 

- TCVN9116-2012: Cống hộp bê tông cốt thép 

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị QCVN 
07:2-2023/BXD. 

- Các phụ lục tra thủy lực đường cống thoát nước. 

b. Tính toán thuỷ lực thoát nước mưa (đã thực hiện ở bước Báo cáo nghiên cứu khả 
thi). 

- Hệ thống thoát nước mưa được tính toán theo phương pháp “ Cường độ mưa 
giới hạn’’ như quy định trong quy phạm TCXD 7957-2008. 

- Tính toán thuỷ lực mạng lưới thoát nước mưa theo phương pháp cường độ 
mưa giới hạn:    Q = j × q × F (l/s)                                 (1-1) 

Trong đó:  

 là Hệ số dòng chảy phụ thuộc vào mặt phủ được xác định bằng công thức 
tính hệ số dòng chảy trung bình 

                (1-2) 

Với:  

+ F1, F2, ..., Fn: Diện tích từng khu vực có mặt phủ (%)  
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+ 1, 2, ..., n: Hệ số dòng chảy của từng khu vực có mặt phủ, tra bảng 5-
mục 4.2.4 TCVN7957-2008 

+ q: Cường độ mưa (l/s.ha) 

 
Trong đó: 

+ b: tham số hiệu chỉnh 

+ C: hằng số khí hậu 

+ n: Chỉ số giảm dần cường độ theo thời gian 

A, C, b, n: Tham số xác định theo điều kiện mưa của địa phương, có thể chọn 
theo phụ lục B trong TCVN7957-2008 

+ P:  là chu kỳ lặp lại trận mưa tính toán (năm) 

Đối với khu đô thị: P tra bảng 3 mục 4.4.2 TCVN7957-2008 

Đối với khu công nghiệp: P tra bảng 4 mục 4.4.2 TCVN7957-2008 

+ t: Thời gian dòng chảy mưa đến điểm tính toán (phút), được xác định theo 
công thức: 

t = t0 + t1 + t2 

Trong đó: 

+ t0: Thời gian nước mưa chảy trên bề mặt đến rãnh đường. Có thể chọn t0=5-
10p 

+ t1: thời gian nước chảy theo rãnh đến giếng thu nước đầu tiên:  

t2 = 0,021x     (phút) 

lr: chiều dài rãnh (m) 

Vr : vận tốc nước chảy trong rãnh (m/s) 

+ t2: thời gian nước chảy trong cống đến tiết diện tính toán (phút) 

 

 

L2: chiều dài mỗi đoạn cống tính toán (m) 

V2 : Tốc độ chảy trong mỗi đoạn cống tương ứng (m/s) 

- Sau khi phân tích và đánh giá theo công thức (1-1), biết độ dốc i và với vận 
tốc V đã giả sử để tính toán thuỷ lực, xác định được khẩu độ cống cần tìm. 

c. Nguyên tắc thiết kế. 

- Thiết kế hệ thống thoát nước mưa phù hợp với quy hoạch chung; 

 


2

2
2 V

L
0,017t
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- Thoát nước theo nguyên tắc tự chảy; 

- Đảm bảo thoát nước nhanh và triệt để cho toàn bộ khu vực. 

- Thoát nước mưa được thiết kế theo hình thức thoát nước trực tiếp và gián tiếp 
vào hệ thống cống thoát nước. 

- Việc thu nước mưa đường thực hiện bởi các ga thu mặt đường ở hai bên 
đường với khoảng cách trung bình 30m/ga. 

- Các tuyến cống được vạch theo nguyên tắc hướng nước đi ngắn nhất. 

- Hệ thống thoát nước mưa bao gồm ga thu thăm kết hợp trực tiếp, cống D600 
–D1000 nằm bên vỉa hè. Các ga thăm được bố trí tại các vị trí giao cắt của mạng lưới 
thoát nước, các vị trí thay đổi kích thước, độ dốc và các vị trí chuyển hướng của mạng 
lưới thoát nước. Khoảng cách các ga theo tiêu chuẩn đảm bảo tiêu thoát nước nhanh 
chóng và quản lý vận hành về sau. Độ dốc dọc cống đảm bảo theo tiêu chuẩn kỹ thuật; 

d. Hiện trạng thoát nước của quốc lộ 5. 

Hiện tại trên phạm vi tuyến nghiên cứu đã có một số vị trí đã bố trí rãnh dọc 
chữ U có nắp đan đi nổi để thoát nước mặt đường QL.5 do VIDIFI quản lý: 

+ Đoạn 1, trên QL. 5 không có mương xây thoát nước, thoát nước QL.5 và khu 
dân cư dọc tuyến đường gom thoát về mương cuối đoạn 1. Mưa lớn hay xảy ra tình 
trạng ngập mặt đường Ql.5 do thoát không kịp. 

+ Đoạn 3, trên QL. 5 không có mương xây thoát nước, thoát nước QL.5 và khu 
dân cư dọc tuyến đường gom thoát theo hiện trạng dọc tuyến.  

+ Đoạn 4, trên QL. 5 có mương xây thoát nước BxH=0.6x0.6, thoát nước QL.5 
và khu dân cư dọc tuyến đường gom thoát về rãnh hiện trạng của QL.5, tình trạng đã 
rãnh thu nước đã xuống cấp, bùn rác ứ đọng lòng rãnh, không đảm bảo thoát nước mỗi 
khi mưa hay xảy ra tình trạng ngập mặt đường Ql.5 do thoát không kịp. 

+ Đoạn 5, trên QL. 5 có mương xây thoát nước BxH=0.6x0.8, thoát nước QL.5 
và khu dân cư dọc tuyến đường gom thoát về rãnh hiện trạng của QL.5, tình trạng đã 
rãnh thu nước đã xuống cấp, bùn rác ứ đọng lòng rãnh, không đảm bảo thoát nước mỗi 
khi mưa hay xảy ra tình trạng ngập mặt đường Ql.5 do thoát không kịp. 

e. Giải pháp thiết kế thoát nước cho quốc lộ 5. 

- Đoạn 1 và đoạn 3, do trên đường QL.5 chưa có mương xây thoát nước, bố trí 
các khe thoát nước trên dải phân cách giữa để thu nước trên mặt đường QL.5 về các 
hố thu nước trên đường gom, khoảng cách giữa các khe thoát nước là 20m/1vị trí, 
chiều rộng khe thoát nước là 30cm.  

- Đoạn 4 trên đường QL.5 đã có hệ thống mương xây thoát nước mặt đường, 
tuy nhiên hệ thống thoát nước kém, mỗi khi mưa to lại xảy ra ngập úng phạm vi giữa 
QL.5 và khu dân cư. Vì vậy bố trí các khe thoát nước trên dải phân cách, khoảng cách 
giữa các khe thoát nước là 20m/1vị trí, chiều rộng khe thoát nước là 30cm. 
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- Đoạn 5 trên đường QL.5 đã có hệ thống mương xây thoát nước mặt đường, 
tuy nhiên hệ thống thoát nước kém, mỗi khi mưa to lại xảy ra ngập úng phạm vi giữa 
QL.5 và khu dân cư. Vì vậy bố trí các khe thoát nước trên dải phân cách, khoảng cách 
giữa các khe thoát nước là 20m/1vị trí, chiều rộng khe thoát nước là 30cm. 

- Các vị trí cửa xả Tư vấn đã làm việc và thống nhất với cơ quan liên quan, 
giảm thiểu kinh phí xây dựng và phù hợp với hệ thống tiêu thoát nước của khu vực. 

d. Kết cấu hệ thống thoát nước mưa. 

- Bố trí hệ thống cống thoát nước mưa sử dụng cống tròn BTCT chịu lực đường 
kính từ D600 đến D1000 (mm) trên bên vỉa hè, kết cấu bằng BTCT chịu lực đúc sẵn 
mác 300 đá 1x2 (sản xuất tại các nhà máy theo công nghệ rung lõi, tải trọng VH), đế 
cống bằng BTXM mác 200 đá 2x4, bố trí đều 3 gối cống trên chiều dài 2,5m ống cống 
dọc, bố trí đều 4 gối cống trên chiều dài 2,5m ống cống ngang. Mối nối cống sử dụng 
xảm dây đay tẩm bitum, bên ngoài trát vữa XM cát vàng M100. 

- Cống tròn BTCT phải đạt theo TCVN 9113:2012 - Ống bê tông cốt thép thoát 
nước 

- Hệ thống thu nước bằng ga thu thăm kết hợp, thu nước trực tiếp đặt sát bó vỉa, 
khoảng cách trung bình 30m/ga, chiều sâu phụ thuộc độ dốc thoát nước, ga thu thăm 
có thiết kế máng thu nước ngăn mùi. Kết cấu xây dựng: Thân ga xây BTXM đá 1x2 
M250# , đáy ga bằng BTXM M250 đá 1x2, trên bê tông đệm M100 dày 15cm, tấm 
đan ga bằng BTCT M250 đá 1x2 kết hợp bộ nắp ga bằng composite tải trọng 125KN. 

4.10. DẢI PHÂN CÁCH 
- Dải phân cách được bố trí giữa đường gom và làn thô sơ trên Quốc lộ 5, dải phân 
cách sử dụng viên bó vỉa loại 2 (2A, 2B) bằng bê tông C25 (M300) dài 1m với đoạn 
đường thẳng và dài 0,5m với đoạn cong tại đầu dải phân cách. Viên bó vỉa trên dải 
phân cách giữa được thiết kế đổ tại chỗ, có kích thước BxH =16(20)x53cm (chiều cao 
so với mặt đường là 30cm để tăng cường khả năng nhận diện cho các phương tiện trên 
Ql.5), viên bó vỉa đặt trên lớp vữa xi măng dày 2cm, lớp móng BTXM C12.5 (M150) 
dày 10cm.  

- Dải phân cách ở giữa được đắp đất tận dụng có chọn lọc từ đất đào và được đầm 
chặt để đảm bảo nước mặt không thấm xuống nền đường. 
- Trên dải phân cách bố trí lưới chống chói để đảm bảo an toàn. 

4.11. VỈA HÈ, BÓ VỈA 
- Lát vỉa hè: Lát vỉa hè bằng gạch terzaro, gạch terzaro vỉa hè được đặt trên lớp 

vữa xi măng dày 2cm, lớp móng BTXM C12 (M150) dày 8cm, lớp giấy dầu và lớp 
nền đường K95. Bó gáy hè có kt:20x20 dùng BTXM C12 (M150), dưới là lớp móng 
BTXM đá 2x4 C8 (M100) dày 5cm. 

- Bó vỉa hè: Bó vỉa vát dùng viên bó vỉa loại 1 (1A, 1B) bằng bê tông C25 
(M300). Kích thước: Bó vỉa hè có kt:30x23x100cm trên đoạn thẳng, kt:30x23x50cm 



DỰ ÁN:  ĐƯỜNG GOM DỌC QUỐC LỘ 5 PHẢI TUYẾN TỪ NGÃ TƯ GHẼ ĐI NGÃ TƯ LAI CÁCH (KM40+240 
–KM43+870) CÁC ĐOẠN CÒN LẠI VÀ T Ừ KHU ĐÔ THỊ THƯƠNG MẠI LAI CÁCH ĐẾN HẾT CÔNG TY 
GIẦY CẨM BÌNH BÊN TRÁI TUY ẾN (KM44+205 – KM44+795)                                                                                                                             
  BƯỚC: THI ẾT KẾ BVTC 

 Công ty CP XD và ĐT Nhất Thịnh Phát                                                                   Trang  
  

42 

trên đoạn cong. Viên bó vỉa hè được thiết kế mua sẵn, đặt trên lớp vữa xi măng dày 
2cm, lớp móng BTXM C12 (M150) dày 13cm. 

-  Đan rãnh kt:50x25x5cm, viên đan rãnh được thiết kế mua sẵn, đặt trên lớp vữa 
xi măng dày 2cm, lớp móng BTXM C12 (M150) dày 13cm (lớp móng liên kết cùng 
móng bó vỉa hè) 

4.12. CÔNG TRÌNH PHÒNG H Ộ 

- Tại đoạn nền đắp qua kênh mương, taluy nền đường đắp được gia cố bằng tấm 
BTXM C16 kích thước 0,4x0,4x0,05m trên lớp vữa xi măng dày 2cm, chân khay bằng 
BTXM C16 kích thước BxH=0,5x1,0m trên lớp đá dăm đệm 10cm, dưới chân khay 
gia cố bằng cọc tre dài 2,5m với mật độ 5 hàng cọc/1md chân khay, mỗi hàng 3 cọc. 
Bảng tổng hợp vị trí gia cố mái ta luy bằng tấm ốp  

STT Lý trình Phía  Diện tích  
 (m2) 

1  KM42+203.5         -    KM42+240.00 P 163.72 

1 KM42+887.18 - KM42+940.00 P 112.67  

2 KM42+956.13 - KM43+100.00 P 418.77  

4 KM44+610.00         -    KM44+650.00 T 184.24 

5 KM44+680.00 - KM44+720.00 T 171.87 

4.13. TỔ CHỨC GIAO THÔNG VÀ H Ệ THỐNG AN TOÀN GIAO THÔNG 

- Tuyến đường gom QL.5 được tổ chức giao thông theo 2 chiều xe chạy (tại vị trí 
có mặt đường theo quy mô đường cấp IV- đồng bằng, Bm=7,5m). Trên cơ sở đó bố trí 
hệ thống vạch sơn biển báo phù hợp cho các đoạn tuyến này.  
- Gom gộp các đường nhánh không hợp pháp (ngõ xóm, đường làng, dân cư ven 
đường, đường vào các doanh nghiệp...) đang đấu nối trực tiếp vào QL5; Kết nối các vị 
trí này với tuyến đường gom Quốc lộ 5, sau đó đấu nối với Quốc lộ 5 tại các vị trí 
đường ngang hợp pháp, tại những vị trí này bố trí ngắt dải phân cách để kết nối tuyến 
đường gom và đường Quốc lộ 5, cụ thể như sau: 
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TT  
Vị trí điểm 
đấu nối 

Khoảng 
cách giữa 
các điểm 

đấu nối (m) 

Hình thức nút 
giao hiện 

tr ạng 

Giải pháp 
thiết kế 

Ghi chú 

1 
Km40+232.2

8 
- 

Ngã tư - mở 
DPC có bố trí 
đèn tín hiệu 

Giữ nguyên 
Ngã tư Ghẽ - Đoạn tuyến 1 
(QĐ2311/QĐ-UBND ngày 

10/9/2015) 

2 
Km43+836.5

3 
3604.25 

Ngã tư - Không 
mở DPC giữa 

QL5 
Giữ nguyên 

Nút giao với đường Tuệ 
Tĩnh (QĐ2311/QĐ-UBND 

ngày 10/9/2015) 

- Tại Ngã tư Ghẽ, do hình thành đường gom sẽ tạo ra 2 hướng đi mới trên khu vực 
ngã tư, trên QL.5 không có làn chờ nhập làn (B mặt đường QL.5=11m), để tránh gây 
xung đột giao thông, cấm các phương tiện giao thông đi từ ĐH.195B rẽ phải trực tiếp 
vào đường QL.5. Các phương tiện giao thông đi từ ĐH.195B muốn đi về TP. Hải 
Dương sẽ rẽ phải vào đường gom và nhập vào QL.5 tại ngã ba đường vào KCN Tân 
Trường Km41+262. 
- Đối với hệ thống an toàn giao thông trên QL5: Loại bỏ nhưng biển báo không 
còn phù hợp (biển giao nhau với đường không ưu tiên, các biển cảnh báo, biển chỉ dẫn 
khác), hoàn trả lại các biển hiện trạng vẫn còn phù hợp (biển chỉ dẫn vào các cụm 
Công Nghiệp, Khu công nghiệp, các khu dân cư, biển hướng đi...). Hệ thống an toàn 
giao thông được bố trí đầy đủ theo các quy định hiện hành nhằm hướng dẫn giao 
thông trên dọc tuyến để lái xe tiếp nhận được các thông tin một cách đầy đủ, tiện lợi, 
nâng cao điều kiện an toàn giao thông. Hình dáng, quy cách, vị trí, kích thước, mầu 
sắc ... của hệ thống này tuân theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ 
QCVN 41:2024/BGTVT. Biển báo dùng loại dán màng phản quang. 
- Cấm các xe có tải trọng lớn (xe tải trọng 3,5 tấn trở lên) lưu thông trong khu vực 
dân cư, chỉ cho lưu thông tại khu vực có nhiều cơ sở sản xuất, doanh nghiệp tập trung. 
Đối với những pham vi gia cố lề BTXM giữa QL.5 và dải phân cách đường gom, bố 
trí biển báo cấm dừng đỗ xe để đảm bảo an toàn cho các phương tiện, tránh ùn tắc. 

4.14. ĐƯỜNG CÔNG VỤ NGOẠI TUY ẾN 
 Đối với đường công vụ ngoại tuyến, tận dụng hệ thống đường Quốc lộ, đường 
tỉnh, đường huyện, và các đường lân cận hiện có trong phạm vi dự án do Bộ GTVT 
hoặc Sở GTVT quản lý để chuyên chở vật liệu trong quá trình thi công dự án. Tuy 
nhiên nếu sử dụng hệ thống đường giao thông hiện hữu do cấp huyện, xã hoặc địa 
phương quản lý, Nhà thầu cần có phương án thiết kế hoàn trả lại nền mặt đường và 
công trình trên tuyến tối thiểu bằng quy mô đường hiện hữu cho địa phương nếu có hư 
hỏng, kinh phí hoàn trả nằm trong kinh phí dự án. 
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4.15. CHIẾU SÁNG : (chi tiết xem hồ sơ thiết kế chiếu sáng) 
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CHƯƠNG 5. PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG 

5.1. TỔNG QUAN 

5.1.1. Kế hoạch tiến độ xây dựng 

Theo báo cáo nghiên cứu khả thi đã được UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt tại 
Quyết định số1224/QĐ-UBND ngày 23/04/2025, thời gian thực hiện dự án từ năm 
2024 đến 2026, tiến độ xây dựng của dự án dự kiến từ Quý IV/2024 đến Quý IV/2026.  

5.1.2. Phân đoạn thi công, hướng thi công dự kiến 

Trước khi thi công nhà thầu cần nghiên cứu kỹ hồ sơ thiết kế, chuẩn bị mặt 
bằng và các thiết bị xe máy cho các hạng mục thi công nền đường theo qui trình thi 
công và nghiệm thu TCVN 9436: 2012 và các chỉ dẫn kỹ thuật trong hồ sơ mời thầu.  

Trong quá trình thi công phải có các biện pháp hạn chế tối đa tiếng ồn, bụi...đối 
với các đoạn tuyến mới có nhà dân sát phạm vi thi công và đoạn tuyến qua xóm Bắc 
có nhà dân. Khi thi công trên đường hiện trạng, nền đường cần thi công theo từng lớp, 
thi công xong đến đâu cần dọn dẹp ngay đến đó để đảm bảo giao thông. Thi công 
phần đường mới cạp hai bên trước, phần đường cũ thi công sau để đảm bảo giao 
thông. 

Căn cứ vào tiến độ tổng thể của Dự án, năng lực của nhà thầu dự kiến, đặc 
điểm và khối lượng thiết kế của từng phân đoạn, cùng các điều kiện tự nhiên và hệ 
thống các trục giao thông hiện có, dự kiến được tổ chức thi công theo các hướng: Từ 
đường đầu tuyến tại nút giao Ghẽ về cuối tuyến. 

5.2. TỔ CHỨC XÂY DỰNG 

5.2.1. Nguyên tắc chung 

- Đòi hỏi chất lượng thi công cao và đội ngũ thi công chuyên nghiệp dự kiến thi 
công bằng cơ giới là chính tuy nhiên có kết hợp với thi công thủ công. 
- Trên cơ sở hệ thống đường hiện có chia mũi thi công để có cự ly vận chuyển hợp 
lý, mở nhiều mũi thi công trong mùa khô. 
- Phù hợp với kế hoạch thi công dự kiến, khai thác được thế mạnh và năng lực – 
kinh nghiệm của các nhà thầu. 
- Áp dụng các kết cấu điển hình, các cấu kiện bê tông như bó vỉa, tấm ốp BTCT 
và các cấu kiện khác sản xuất tập trung trong công xưởng (bán thành phẩm), vận 
chuyển, lắp đặt tại hiện trường nhằm đảm bảo chất lượng, tiến độ và mỹ quan công 
trình. Giảm thiểu các cấu kiện phải chế tạo tại hiện trường. 
- Thi công mặt đường dùng phương pháp thi công cuốn chiếu để bảo đảm sự đồng 
đều của các lớp và bằng phẳng của mặt theo yêu cầu kỹ thuật. 
- Các công trình sử dụng chung như hệ thống điện chiếu sáng, an toàn giao 
thông,… được tổ chức xây dựng thống nhất trên toàn tuyến. 

5.2.2. Công tác chuẩn bị 

Bao gồm các công việc như: Giải phóng mặt bằng, lập bãi tập trung vật liệu và 
xe máy, xây dựng lán trại...  
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5.2.3. Công tác giải phóng mặt bằng 

Công tác GPMB tiến hành cần lưu ý: 

- Di dời hệ thống cáp quang, hệ thống nước sinh hoạt, cột điện dân sinh và cột 
điện thoại nằm trong phạm vi thi công. 

- Công tác GPMB thường là công tác gây trở ngại nhiều nhất cho thi công, do vậy 
cần ưu tiên giải quyết dứt điểm trước khi triển khai thi công. 

5.2.4. Các đoạn ưu tiên và công tác điều phối: 

Triển khai trước các đoạn đã GPMB, thuận lợi về giao thông cũng như bố trí 
mũi thi công: các đoạn xử lý đất yếu bằng đào thay đất là điểm găng của Dự án vì vậy 
cần ưu tiên thi công trước. Các đoạn nền thông thường có thể thi công song song 
nhiều mũi để đảm bảo tiến độ của dự án. 

Công tác điều phối: đối với khối lượng đào thay đất: Căn cứ vào kết quả thí 
nghiệm các chỉ tiêu của lớp đất nền đường đào xử lý nền đất yếu (chi tiết xem hồ sơ 
mỏ vật liệu) thì vật liệu đất đào thay có thể tận dụng để làm vật liệu đắp bao nền 
đường đất phủ tầng mặt sẽ được tận dụng đắp trồng cây tại dải phân cách và hai bên 

tuyến. 

Tuy nhiên, trước khi sử dụng đắp nền Nhà thầu phải có trách nhiệm lấy mẫu và 
tiến hành các thí nghiệm theo quy định để xem xét các yêu cầu kỹ thuật và được 
TVGS xác định là phù hợp. 

5.2.5. Phân chia các mũi thi công 

- Căn cứ đặc điểm địa hình, khối lượng thi công và các yêu cầu kỹ thuật từng hạng 
mục, dự kiến các mũi thi công chủ đạo như sau: 

TT 
Mũi  
thi 
công 

Lý trình Công vi ệc 
Công vụ  
ngoại tuyến 
tiếp cận 

Biện pháp  
thi công 

Bãi tập kết VL,  
bãi đúc cấu 
kiện 

1 Mũi 1 
Km40+232.28 – 
Km40+705,50 

Thi công 
đoạn 1 

QL.5 Đắp lấn 
Km40+232.28 – 
Km40+705,50 

2 Mũi 2 
Km41+828,92 – 
Km42+023,92 

Thi công 
đoạn 2 

QL.5 Đắp lấn  
Km41+828,92 – 
Km42+023,92 

3 Mũi 3 
Km42+139.12 – 
Km43+179,07 

Thi công 
đoạn 3 

QL.5 Đắp lấn 
Km42+139.12 – 
Km43+179,07 

4 Mũi 4 
Km43+531.93 – 
Km43+837,72 

Thi công 
đoạn 4 

QL.5 Đắp lấn 
Km43+531.93 – 
Km43+837,72 

5 Mũi 5 
Km44+190.00 – 
Km44+787,8 

Thi công 
đoạn 5 

QL.5 Đắp lấn 
Km44+190.00 – 
Km44+787,8 
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5.3. BÃI CHỨA VẬT LI ỆU VÀ ĐÚC CẤU KIỆN 

 Đối với phần đường chủ yếu sử dụng vật liệu bán thành phẩm nên bãi chứa vật 
liệu và đúc cấu kiện của phần đường dự kiến được đặt tại các vị trí thi công trong 
phạm vi nền đường. 

5.4. NGUỒN VẬT LI ỆU, VỊ TRÍ BÃI TH ẢI  

5.4.1 Các loại vật liệu: Xi măng, sắt thép, nhựa đường, đất, cát, đá... các loại mua tại 
địa phương theo công bố giá vật liệu xây dựng của thành phố Hải Phòng theo từng 
khu vực. Các loại vật liệu không có trong công bố giá vật liệu xây dựng lấy theo báo 
giá của nhà sản xuất đã được Chủ đầu tư thẩm định và chấp thuận: 

a. Mỏ đất đồi BuLu: 

Vị trí: Mỏ đất đồi làm vật liệu san lấp, núi Bu Lu, phường Bắc An Phụ, thành 

phố Hải Phòng được khai thác bởi Công ty SXVLXD Quyết Tiến. Hiện tại mỏ khai 

thác và cung cấp đất đồi phục vụ thi công công trình. Thông tin cụ thể như sau: 

Diện tích: 20.0 ha; 

Trữ lượng: 2.56 triệu m³; 

Phương thức vận chuyển: Vận chuyển thuận lợi bằng đường bộ về dự án, cụ thể 

như sau: 

+ Từ mỏ đi ra đường ĐT.389, đường BTN rộng B=4m, L=1.8km, Loại 5; 

+ Rẽ vào ĐT.389 đi thẳng tới QL5, đường BTN rộng B=8m, L=11.0km, Loại 4; 

+ Rẽ phải đi theo QL5 đến cầu vượt Lai Cách là tới đầu công trình, đường BTN 

rộng B=18-23m, dài khoảng L=23.0km, Loại 1; 

Vận chuyển bằng đường bộ, từ mỏ đến điểm đầu tuyến của dự án: 35.8 Km. 

(Chi tiết cự ly thể hiện trong Sơ đồ vị trí mỏ VLXD) 

b. Mỏ đất đồi Hang Hổ: 

Vị trí: Mỏ đất đồi làm vật liệu san lấp, đồi Hang Hổ, phường Trần Nhân Tông, 

thành phố Hải Phòng, Đơn vị quản lý: Công ty CP vận tải An Sinh. Hiện tại mỏ khai 

thác và cung cấp đất đồi phục vụ thi công công trình. Thông tin cụ thể như sau: 

Trữ lượng mỏ: 3.692.867.6 m3; 

Sản lượng khai thác: 425.000 m3 nguyên khai/ năm; 

Phương thức vận chuyển: Vận chuyển thuận lợi bằng đường bộ về dự án, cụ thể 

như sau: 

+ Từ mỏ đi ra đường QL18, đường BTXM và BTN rộng B=7-9m, L=3.0km, 

Loại 4; 

+ Rẽ vào QL.18 đi thẳng tới QL37, đường BTN rộng B=12 - 19m, L=8.0km, 

Loại 1; 

+ Rẽ vào QL.37 đi thẳng tới ĐH, đường BTN rộng B= 10 - 12m, L=23.0km, 
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Loại 2; 

+ Rẽ đi theo QL5 đến Lai Cách là tới đầu công trình, đường BTN rộng B=18-

23m, dài khoảng L=20.0km, Loại 1; 

Vận chuyển bằng đường bộ, từ mỏ đến điểm đầu tuyến của dự án: 54.0 Km. 

(Chi tiết cự ly thể hiện trong Sơ đồ vị trí mỏ VLXD) 

c. Bến bãi cung cấp vật liệu thuộc công ty CPXD và TM Phượng Hoàng: 

Bến bãi cung cấp VLXD thuộc công ty CPXD &TM Phượng Hoàng nằm tại bãi 

ngoài đê sông Thái Bình, thuộc địa phận khu 6, phường Thành Đông, Thành phố Hải 

Phòng. Hiện tại bến bãi nhận cung cấp nhiều loại vật liệu phục vụ thi công các công 

trình dân dụng và công nghiệp như cát san nền, đất đắp, cát xây trát, cát bê tông, đá 

dăm các loại… 

Khả năng cung cấp/ trữ lượng tùy theo tiến độ các dự án yêu cầu; 

Phương thức vận chuyển: Vận chuyển thuận lợi bằng đường bộ về dự án, cụ thể  

như sau: 

+ Từ bến bãi đi theo đường BTXM ra đến QL5, đường rộng B=8m, dài khoảng 

L=1,0km, Loại 4; 

+ Rẽ phải đi theo QL5 đến đầu công trình, đường BTN rộng B=18-23m, dài 

L=11.5km, Loại 1; 

Vận chuyển bằng đường bộ, từ mỏ đến điểm đầu tuyến của dự án: 12.5 Km. 

(Chi tiết cự ly thể hiện trong Sơ đồ vị trí mỏ VLXD) 
d. Bến bãi cung cấp vật liệu thuộc doanh nhiệp tư nhân Măng Thuận: 

Vị trí: Bến bãi cung cấp VLXD thuộc DNTN Măng Thuận nằm tại bãi ngoài đê 

sông Thái Bình, thuộc địa phận khu 4, phường Việt Hòa, thành phố Hải Dương. Hiện 

tại bến bãi nhận cung cấp nhiều loại vật liệu phục vụ thi công các công trình dân dụng 

và công nghiệp như cát san nền, đất đắp, cát xây trát, cát bê tông, đá dăm các loại… 

Khả năng cung cấp/ trữ lượng tùy theo tiến độ các dự án yêu cầu; 

Phương thức vận chuyển: Vận chuyển thuận lợi bằng đường bộ về dự án, cụ thể  

như sau: 

+ Từ bến bãi đi theo đường BTXM, BTN ra đến QL5, đường rộng B=8.0m, dài 

khoảng L=1.8 km, Loại 4; 

+ Rẽ phải đi theo QL5 đến đầu công trình, đường BTN rộng B=18-23m, dài 

L=10.0km, Loại 1; 

Tổng cự ly vận chuyển về tới đầu dự án dự kiến: L=11.8km 

(Chi tiết cự ly thể hiện trong Sơ đồ vị trí mỏ VLXD) 

e. Trạm trộn bê tông nhựa/bê tông xi măng Hồng Lạc: 

Vị trí: Trạm trộn bê tông nhựa Hồng Lạc, nằm tại bãi ngoài đê sông Thái Bình, 
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thuộc địa phận  phường Nam Đồng, thành phố Hải Dương. Hiện tại trạm trộn thuộc 

DNTN Xí nghiệp Tư doanh vận tải Hồng Lạc quản lý và vận hành. 

Công suất trạm trộn bê tông xi măg: 120 m3/giờ. 

Công suất trạm trộn bê tông nhựa: 160 tấn/giờ. 

Điều kiện vận chuyển: Vận chuyển thuận lợi bằng đường bộ về dự án, cụ thể  

như sau: 

Từ bến bãi đi theo đường BTXM ra đến QL5, đường rộng B=9-12m, dài khoảng 

L=1,0km, Loại 4; 

Rẽ phải đi theo QL5 đến đầu công trình, đường BTN rộng B=18-23m, dài 

L=17.0km, Loại 1; 

Tổng cự ly vận chuyển về tới đầu dự án dự kiến: L=18.0km 

(Chi tiết cự ly thể hiện trong Sơ đồ vị trí mỏ VLXD) 

f. Trạm trộn bê tông xi măng Quốc An: 

Vị trí: Trạm trộn bê tông xi măng Quốc An nằm tại khu đô thị Việt Hòa, gần cầu 

vượt Đồng Niên, thuộc địa phận phường Việt Hòa, thành phố Hải Dương. Hiện tại 

trạm trộn thuộc công ty cổ phần xây dựng Quốc An quản lý và vận hành. 

Công suất trạm trộn: 120 m3/giờ; 

Điều kiện vận chuyển: Vận chuyển thuận lợi bằng đường bộ về dự án, cụ thể  

như sau: 

Từ bến bãi đi theo đường BTN-BTXMXM ra đến QL5, đường rộng B=8.0m, dài 

khoảng L=2,5km, Loại 4; 

Rẽ phải đi theo QL5 đến cầu vượt Lai Cách là tới công trình, đường BTN rộng 

B=18-23m, dài L=7.0km, Loại 1; 

Tổng cự ly vận chuyển về tới đầu dự án dự kiến: L=9.5km 

(Chi tiết cự ly thể hiện trong Sơ đồ vị trí mỏ VLXD) 

5.4.2. Đất không thích hợp (đất đào hữu cơ, đất bùn...): Được tận dụng hết để để 
đắp dải phân cách giữa. 
- Tư vấn đã tiến hành điều tra các vị trí đổ vật liệu thừa, kiểm tra hiện trường và 
thống nhất với địa phương. Đã có văn bản làm việc với địa phương, khi đơn vị thi 
công sử dụng bãi thải (trong trường hợp có phát sinh đất thừa đổ đi) phải liên hệ với 
chính quyền địa phương để được hướng dẫn cụ thể và làm các thủ tục cần thiết.  

5.5. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 
-  Thời gian thực hiện dự án từ 2024 - 2026.  
-  Tiến độ xây dựng của dự án dự kiến từ Quý IV/2024 đến Quý IV/2026  
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5.6. TỔ CHỨC THI CÔNG CHỦ ĐẠO PHẦN ĐƯỜNG 

5.6.1. Công tác chuẩn bị 

 Bao gồm các công việc như: Giải phóng mặt bằng, lập bãi tập trung vật liệu và 
xe máy, xây dựng lán trại...  
- Thăm dò hiện trường dự án, khu vực xung quanh: Công tác xác định các trở ngại 
như các công trình ngầm, họp với những cơ quan chức năng có các công trình cắt 
ngang (đường bộ, mương thoát nước và dây điện), khảo sát đất (thăm dò, khoan, mỏ 
đất và bãi đổ) và xem xét môi trường (các công trình chung quanh, nước ngầm, nước 
uống, nước phục vụ nông nghiệp) nằm trong hạng mục này. 
- Khảo sát để chuẩn bị: Trước khi thi công, cần lập ra các điểm mốc tọa độ, cắm 
cọc tim đường và cắm cọc tham khảo.  

 Thiết kế các công trình phụ tạm 

 Công trình phụ trợ là những công trình, thiết bị được mang đến hiện trường trong 
thời gian thi công. Vì là công trình tạm nên chỉ được lắp đặt càng đơn giản càng tốt 
nhưng phải bảo đảm tính an toàn và hiệu quả cho dự án. Sau đây là sơ lược về những 
công phụ trợ. 
- Văn phòng hiện trường, phòng thí nghiệm và nhà kho: Vị trí và số lượng cần 
được xác định theo điều kiện thi công và theo gói thầu. Cần tối ưu hóa bằng cách phối 
hợp những chức năng khác nhau. Nhìn chung, diện tích cần thiết là từ 2 đến 3 lần diện 
tích tòa nhà. 
- Nơi ở: Nơi ở cho công nhân cần được cung cấp theo kế hoạch huy động. Cần 
tuân theo luật lệ địa phương về vị trí, kết cấu, diện tích sử dụng và độ an toàn. 
- Trạm trộn cấp phối và bê tông: Trong trường hợp bê tông, cấp phối và những vật 
liệu khác được cung cấp trong lán trại, cần lắp đặt sao cho thích hợp cùng với nguồn 
cung cấp điện. 
- Cung cấp điện nước, xử lý thoát nước cho khu vực thi công: Cần bảo đảm điện, 
ánh sáng, cung cấp nước cho việc thi công, vv… Chất lượng nước cần được kiểm tra 
tùy theo mục đích sử dụng. Cần xử lý thoát nước hợp lý. 
- Kho vật liệu và máy móc: Vật liệu như cấp phối, các khối bê tông, v.v… cần 
được che chắn trong khu vực lán trại. Cần bảo đảm đường vận chuyển đến khu vực thi 
công. Vật liệu cần được lưu trữ dưới mái che hoặc được che đậy bằng tấm phủ nhựa 
khi cần thiết. 

 Trang thiết bị an toàn 

 Trang thiết bị an toàn là những mục cần thiết cho thi công. Ví dụ về thiết bị / vật 
liệu an toàn bao gồm: biển báo, hàng rào, thiết bị điều khiển giao thông, đèn, thiết bị 
xử lý bụi, xử lý nước và bể lắng cát. 

5.6.2. Thi công nền đường đắp thông thường 

- Trước khi thi công phải dọn dẹp mặt bằng, chặt đào gốc cây,… 
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- Đào đất không thích hợp, đào cấp như hồ sơ thiết kế, đánh đống hai bên nền 
đường trong phạm vi GPMB để tạo bờ vây ngăn nước (nếu cần) và để tận dụng đắp 
các hạng mục khác nếu cần. 
- Đắp nền 1 giai đoạn đến cao độ thiết kế, trong quá trình thi công, nhà thầu phải 
có biện pháp thoát nước nền đường (nếu có), đảm bảo nền đường luôn luôn khô ráo. 

- Chú ý khi thi công đoạn tiếp giáp nền đường cũ: Theo TCVN 4447:2012 – Công 
tác đất, thi công và nghiệm thu đối với hố đào ≤ 1,5–2,0 m, đất tốt, không có nước 
được phép đào thẳng đứng không cần gia cố, tuy nhiên để đảm bảo thi công an toàn 
cần phải có theo dõi, kiểm soát an toàn như sau: 

 + Đào theo từng lớp (0,5 m), quan sát thường xuyên hiện tượng rạn nứt mép đường 
cũ. 

 + Không để tải trọng tập trung (xe máy, vật liệu) sát mép hố đào. 
 + Nếu gặp chỗ đất yếu cục bộ, phải xử lý ngay (chèn ván gỗ, cọc tre cục bộ). 
 + Có biện pháp thoát nước mặt, không để nước mưa/nước rò thấm vào gây nhão đất. 
 + Sau khi hoàn thiện móng, phải lấp trả và đầm chặt ngay, không để hố trống lâu. 

5.6.3. Thi công nền đường đắp trên đất yếu 

a. Đoạn đào thay đất  

- Chuẩn bị mặt bằng thi công, đắp bờ bao (nếu cần), làm rãnh thoát nước tạm thời, 
máy bơm hút nước…, tháo khô mặt bằng; 
- Mặt cắt ngang đào thay đất được thiết kế hình thang với đáy lớn ở phía trên giới 
hạn giữa hai chân taluy, còn đáy nhỏ ở phía dưới sâu có bề rộng thay đổi được giới 
hạn bởi chiều sâu đào và độ dốc mái đào là 1/1. 
- Rải vải địa kỹ thuật ngăn cách 12KN/m có gấp mép 2m, lắp đặt thiết bị quan 
trắc, tiến hành đắp trả bằng vật liệu đắp nền độ chặt K90 đến cao độ thiên nhiên. Với 
các đoạn không sử dụng vải ĐKT ngăn cách thì thiết bị quan trắc được đặt trên bề mặt 
của lớp vật liệu đắp trả đầu tiên (chiều dày khoảng 30cm). 
- Sau đó đắp nền đường K95 và thi công các hạng mục công trình khác.  
- Trước khi thi công phải dọn dẹp mặt bằng, chặt đào gốc cây,… 

5.6.4. Thi công cống  

Trước khi thi công cống cần có biện pháp dẫn dòng để đảm bảo không ảnh 
hưởng đến việc tưới tiêu phục vụ canh tác. Ống cống được đúc sẵn tại chỗ hoặc mua ở 
nơi sản xuất bằng công nghệ đúc ly tâm vận chuyển đến công trường.  

Đối với đoạn nền đường thông thường: 

- Thi công hệ thống cải mương hoặc mương dẫn dòng (nếu cần). 
- Thi công bờ vây ngăn nước và bơm nước (nếu cần). 
- Đào nền đến cao độ đặt móng. 
- Thi công móng cống và lắp đặt ống cống. 
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5.6.5. Thi công mặt đường 

- Thi công các lớp cấp phối đá dăm theo TCVN 8859:2023 – Lớp móng cấp phối 
đá dăm trong kết cấu áo đường ô tô - vật liệu, thi công và nghiệm thu.  
- Thi công mặt đường bê tông nhựa theo TCVN 13567:2022 – Mặt đường bê tông 
nhựa nóng – yêu cầu thi công và nghiệm thu.  
- Thi công mặt đường bê tông xi măng theo TCCS40:2022/TCĐBVN - Thi công 
và nghiệm thu mặt đường bê tông xi măng trong xây dựng công trình giao thông. 

5.6.6. Công tác hoàn thiện 

 Công tác hoàn thiện được tiến hành sau khi thi công mặt đường bao gồm: 
- Chỉnh sửa, bạt gọt taluy.  
- Gia cố mái taluy. 
- Dọn dẹp mặt đường. 
- Cắm cọc tiêu, tôn lượn sóng, biển báo, vạch sơn, ... 

5.7. ĐẢM BẢO GIAO THÔNG TRONG QUÁ TRÌNH THI CÔNG  

5.7.1.  Nguyên tắc chung 

Quy định tổ chức giao thông và an toàn giao thông tuân thủ theo Quy định thi 

công công trình trên đường bộ khai thác và tiêu chuẩn TCCS 14:2016/TCĐBVN về tổ 
chức giao thông và rào chắn vị trí thi công trên đường độ đang khai thác do Tổng cục 
đường bộ Việt Nam lập. Đối với các đoạn tiếp giáp đường QL5, vị trí nút giao, trong 
quá trình thi công các phương tiện vẫn lưu thông trên Ql.5 và các tuyến đường ngang, 

vì vậy đơn vị thi công cần tuân thủ nghiêm ngặt biện pháp đảm bảo giao thông trong 
quá trình thi công. Cụ thể biện pháp đảm bảo giao thông trong quá trình thi công cần 
tuân thủ các bước như sau: 

- Trong quá trình thi công cần có rào chắn bảo vệ trên quốc lộ 5 và phân làn thi 
công cho các phương tiện tham gia giao thông (thi công phần mở rộng trước, thi công 
phần trên đường cũ sau). Việc phân làn và khoanh vùng thi công cần có sự thống nhất 
với TVGS và Chủ đầu tư để đảm bảo việc lưu thông của các phương tiện là thông 
suốt.  

- Trong quá trình thi công cần có người điều hành giao thông, cờ, còi, bộ đàm và 
barie đứng gác ở hai đầu thường xuyên trực trên công trường. 

- Phải bố trí các biển báo hiệu như: công trường đang thi công, biển báo đi chậm, 
đèn nháy…trong công trường để báo hiệu cho người tham gia giao thông biết và tuân 
thủ khi đi vào công trường. 

a. Tổ chức giao thông 

Tổ chức giao thông gồm các nội dung sau đây: 

Phân làn, phân luồng, phân tuyến và quy định thời gian đi lại (nếu cần) cho 
người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ; 
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Quy định các đoạn đường cấm đi, đường đi một chiều, nơi cấm dừng, cấm đỗ, 
cấm quay đầu xe; lắp đặt báo hiệu đường bộ; 

Thông báo khi có sự thay đổi về việc phân luồng, phân tuyến, thời gian đi lại 
tạm thời hoặc lâu dài; thực hiện các biện pháp ứng cứu khi có sự cố xảy ra và các biện 
pháp khác về đi lại trên đường bộ để bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn. 

b. An toàn giao thông 

Đảm bảo giao thông bao gồm các quy định sau: 

Trong suốt quá trình thi công, tổ chức, cá nhân phải thực hiện đúng biện pháp, 
thời gian thi công đã được thống nhất, phải bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn 
theo quy định. 

Không để vật liệu, xe máy thi công che khuất tầm nhìn của người điều khiển 
phương tiện trên đường bộ đang khai thác; 

Không để khói, bụi gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến an toàn giao thông 
trên đường bộ đang khai thác; 

Khi thi công lắp đặt các thiết bị có độ dài, kích thước lớn thì phải có biện pháp 
bảo đảm an toàn không được để rơi, đổ vào đường bộ đang khai thác; 

Trong suốt thời gian thi công nhất thiết phải có người cảnh giới, hướng dẫn 
giao thông; khi ngừng thi công phải có báo hiệu an toàn theo quy định như: biển chỉ 
dẫn, cờ và đèn đỏ vào ban đêm. Người cảnh giới hướng dẫn giao thông phải đeo băng 
đỏ bên cánh tay trái, được trang bị cờ, còi và đèn vào ban đêm. 

Cắm biển báo, biển hướng dẫn giao thông theo đúng quy định. Bố trí các máy 
móc thi công không chiếm dụng vào phạm vi lòng đường đang khai thác; 

Các xe máy thi công trên đường phải có đầy đủ thiết bị an toàn, màu sơn và 
đăng ký biển số theo quy định của pháp luật. Ngoài giờ thi công, xe máy thi công phải 
được tập kết vào bãi. Trường hợp không có bãi tập kết thì phải đưa vào sát lề đường, 
tại những nơi dễ phát hiện và có báo hiệu rõ cho người tham gia giao thông trên 
đường nhận biết. Xe máy thi công hư hỏng phải tìm mọi cách đưa sát vào lề đường và 
phải có báo hiệu theo quy định. 

Nghiêm cấm để các loại vật liệu tràn lan gây cản trở giao thông hoặc chảy ra 
mặt đường gây trơn trượt mất an toàn giao thông và ô nhiễm môi trường hoặc đốt 
nhựa đường trên đường ở những nơi đông dân cư.  

Trang thiết bị phục vụ cho công tác đảm bảo an toàn giao thông bao gồm: 

Hệ thống biển hiệu, đèn tín hiệu công trường: các biển báo quy định và rào 
chắn di động tại hai đầu mỗi đoạn thi công, lắp dựng hàng rào tạm dọc theo phần công 
trường thi công. 
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Phương tiện cần thiết cho nhân viên đảm bảo ATGT: trang phục (có phản 
quang), máy bộ đàm, cờ, còi …để kiểm soát, hướng dẫn và điều khiển các phương 
tiện giao thông khi qua các đoạn tuyến có công trường. 

Trang phục, bảo hộ: Cán bộ và công nhân làm việc trên công trường được Nhà 
thầu trang bị bảo hộ lao động theo quy định hiện hành. 

Các thiết bị thi công: Những thiết bị thi công trên công trường đảm bảo có đầy 
đủ thiết bị an toàn như hệ thống phanh, đèn, còi, gương chiếu hậu… được tập kết gọn 
gàng khi ngừng họat động để không cản trở hoặc gây nguy hiểm cho người và các 
phương tiện giao thông. 

Phối hợp với các tổ chức đoàn thể tuyên truyền, đảm bảo an toàn giao thông 
trong khi thi công. 

5.8.  PHƯƠNG ÁN TIẾP CẬN GIAO THÔNG ĐỐI VỚI CÁC HỘ DÂN TIẾP 
GIÁP TRONG QUÁ TRÌNH THI CÔNG. 

Tuyến đường gom đi qua khu đông dân cư, nhiều đoạn sát với nhà dân do đó 
cần có phương án tiếp cận giao thông đối với các hộ dân tiếp giáp QL.5, cụ thể khi thi 
công nền đường, đào móng hệ thống thoát nước sẽ ảnh hưởng đến các hộ dân, khó 
tiếp cận giao thông trên tuyến Ql.5. Đề khắc phục tình trạng trên đề xuất phương án 
xây dựng đường tạm nằm trong phạm vi vỉa hè của dự án để kết nối với các tuyến 
đường ngang lân cận. Đối với các đoạn đào sâu, chiếm dụng mặt bằng lớn cần bổ sung 
cọc ván thép (cọc cừ larsen) để đảm bảo an toàn thi công cũng như giảm thiểu phạm 
vi ảnh hưởng đến phạm vi mặt đường QL.5 và hộ dân lân cận. 

5.9. BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TR ƯỜNG 

Trong quá trình thi công, Nhà thầu thi công và các đơn vị liên quan phải đảm 
bảo các biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định của Pháp luật và Báo cáo đánh giá 
tác động môi trường được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 

Thực hiện và đảm bảo việc thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường, giảm 
thiểu tác động môi trường trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) đã 
được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; 

Các phương tiện, thiết bị thi công phải đảm bảo tiêu chuẩn khí thải theo Quyết 
định số 249/2005/QĐ - TTg ngày 10/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về quy định 
lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; 

Vị trí lưu giữ đất đá loại phải được đặt xa các đối tượng nhạy cảm ít nhất 
100m; 

Tưới nước đường vận chuyển (nếu đường đất và có bụi) trong những ngày 
không có mưa, giám sát môi trường không khí xung quanh, giảm thiểu bụi và phát 
sinh từ hoạt động vận chuyển đất đá thải; 

Các xe vận chuyển đất đá loại từ khu vực Dự án đến nơi san lấp mặt bằng phải 
đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn khí thải; 
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Các phế thải vận chuyển có khả năng phát sinh bụi hoặc trên đường Quốc lộ 
hay đường địa phương phải được phun ẩm; 

Khi vận chuyển trên các đường địa phương là đường cấp phối, giới hạn tốc độ 
vận chuyển dưới 25km/h; 

Phế thải sẽ được phân loại và tái sử dụng. Trong đó, bê tông, gạch vỡ... sẽ được 
tái sử dụng để đắp nền đường công vụ và công trường; cây gỗ được tái sử dụng cho 
các hạng mục tạm thời của Dự án; 

Rác thải được thu gom và tập kết tạm thời tại các vị trí quy định trong công 
trường, sau đó được chuyển dần về bãi rác địa phương để đổ bỏ; 

Bố trí các thiết bị thi công ở khoảng cách phù hợp đến các đối tượng nhạy cảm, 
tắt các thiết bị hoạt động gián đoạn, kiểm tra và bảo dưỡng thiết bị định kỳ; ưu tiên sử 
dụng các thiết bị có mức phát thải âm thấp; 

Giảm thiểu mức ồn từ thi công: Kiểm soát mức ồn nguồn (sử dụng các phương 
tiện vận chuyển có mức ồn >70dBA từ 21 ÷ 6h). Giám sát mức ồn tác động tại đối 
tượng nhạy cảm để có các biện pháp giảm thiểu bổ sung; 

Không được vận chuyển phế thải qua khu dân cư dọc theo đường liên thôn và 
đường liên xã vào ban đêm, từ 22h đến 6h; 

Tại khu vực công trường phải bố trí mái che cho các khu vực: nhiên liệu, các 
loại sơn, giấy, thực phẩm… khu vực cung cấp nhiên liệu được bao quanh bởi tường 
rào; các thao tác được thực hiện trong tường rào đó; 

Công trường thi công sẽ được ngăn cách với khu vực xung quanh bởi các tường 
chắn và nước chảy tràn sẽ được dẫn đến cống có song chắn bằng sắt và vải địa kỹ 
thuật; 

Nghiêm cấm đổ chất thải sinh hoạt, chất thải thi công và chất thải nguy hại vào 
sông ngòi,  kênh mương, ao hồ, và rừng phi lao xung quanh; 

Quản lý chất thải sinh hoạt, chất thải thi công và chất thải nguy hại; 

Xử lý nước thải sinh hoạt và nước thải thi công theo Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 
của Việt Nam trước khi xả ra môi trường xung quanh; 

Sử dụng tối đa lao động tại địa phương vào những công việc phù hợp với năng 
lực, trình độ của người dân địa phương như các công việc lao động phổ thông, đơn 
giản như đào đắp, chuyên chở vật liệu, nấu ăn v.v… 

Đặt các biển báo thi công tại các địa điểm thích hợp để người dân biết và không 
vi phạm hành lang an toàn xây dựng; 
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CHƯƠNG 6. TỔNG DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH 

6.1. CÁC CĂN CỨ LẬP: 

6.1.1. Văn bản pháp lý:  

- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí 
đầu tư xây dựng;  

- Nghị định 67/2023/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2023 của Chính phủ về quy định 
về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, 
bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng; 

- Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, 
thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công; 

- Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

- Nghị định số 164/2016/NĐ – CP ngày 24/12/2016 về vị bảo vệ môi trường đối với 
khai thác khoáng sản;  

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 Quy định chi tiết một số nội dung 
về Quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; 

- Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một 
số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

- Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng ban hành định 
mức xây dựng; Thông tư 09/2024/TT-BXD ngày 30/8/2024 sửa đổi, bổ sung một số 
định mức xây dựng ban hành tại thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 
của Bộ xây dựng 

- Thông tư 09/2024/TT-BXD ngày 30 tháng 8 năm 2024 sửa đổi, bổ sung một số định 
mức xây dựng ban hành tại thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của 
bộ trưởng Bộ xây dựng 

- Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn 
phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình; 

- Thông tư số 27/2023/TT-BTC ngày 12/05/2023 của Bộ Tài chính quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán 
xây dựng; 

- Thông tư số 28/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính: Quy định mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng; 

- Quyết định số 144/QĐ-UBND ngày 18/01/2023 của UBND tỉnh Hải Dương về  
việc công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hải Dương - Phần xây dựng và Đơn giá xây 
dựng công trình tỉnh Hải Dương - Phần lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình. 

- Quyết định số 2777/QĐ-BQLDA ngày 19/11/2024 của Ban QLDA ĐTXD tỉnh Hải 
Dương về việc phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, thiết kế xây dựng; dự toán một số chi phí giai 
đoạn lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Đường gom dọc quốc lộ 5 phải tuyến từ ngã tư 
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Ghẽ đi ngã tư Lai Cách (Km40+240 – km43+870) các đoạn còn lại và từ khu đô thị thương 
mại Lai Cách đến hết công ty giầy Cẩm Bình bên trái tuyến (Km44+205 – Km44+795). 

- Nghị quyết số 75/NQ-HĐND ngày 18/10/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải 
Dương về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án: Đường gom dọc quốc lộ 5 phải tuyến 
từ ngã tư Ghẽ đi ngã tư Lai Cách (Km40+240 – Km43+870) các đoạn còn lại và từ khu đô 
thị thương mại Lai Cách đến hết công ty giầy Cẩm Bình bên trái tuyến (Km44+205 – 
Km44+795). 

- Văn bản số 1594/SXD-QLN ngày 26/07/2024 của Sở Xây dựng Hải Dương về việc 
công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Hải Dương; 

- Giá vật liệu theo công bố giá tháng 10/SXD-CBG ngày 15/11/2024 của Sở Xây 
dựng tỉnh Hải Dương công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10/2024 trên địa bàn tỉnh 
Hải Dương; 

- Quyết định 2699/QĐ-BCT ngày 11/10/2024 của Bộ Công thương quy định về giá 
bán điện, trong đó ban hành giá bán lẻ điện cho các nhóm khách hàng sử dụng điện và giá 
bán lẻ điện cho các đơn vị bán lẻ điện; 

6.1.2. Định mức, đơn giá áp dụng: 

- Định mức dự toán xây dựng công trình phần xây dựng ban hành kèm theo Thông tư 
số 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng 

- Thông tư 09/2024/TT-BXD ngày 30 tháng 8 năm 2024 sửa đổi, bổ sung một số 
định mức xây dựng ban hành tại thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 
của bộ trưởng Bộ xây dựng 

6.2. PHƯƠNG PHÁP LẬP TỔNG DỰ TOÁN XÂY D ỰNG: 

6.2.1. Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư :  

- Căn cứ Luật đất đai ngày 18 tháng 01 năm 2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Các tổ chức tín dụng 
ngày 29 tháng 6 năm 2024; 

- Căn cứ Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ 
Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; 

- Quyết định số 28/2024/QĐ-UBND ngày 09/8/2024 ban hành quy định chi tiết một 
số điều và biện pháp thi hành về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất 
trên địa bàn tỉnh Hải Dương 

- Quyết định số: 33/2024/ QĐ-UBND ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại thực tế 
về nhà, nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn 
tỉnh Hải Dương 

- Quyết định số: 34/2024/QĐ-UBND ban hành “đơn giá bồi thường thiệt hại cây 
trồng, vật nuôi là thủy sản và vật nuôi khác; đơn giá đào đắp ao khi nhà nước thu hồi đất 
trên địa bàn tỉnh Hải Dương” năm 2024 
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- Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 ban hành kèm theo Quyết định 
này “Đơn giá bồi thường một số loại cây trồng, vật nuôi là thủy sản và đào, đắp ao nuôi 
trồng thủy sản; đơn giá hỗ trợ tiền thuê nhà ở; đơn giá bồi thường di chuyển mộ khi Nhà 
nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương” 

- Nghị quyết số 12/2024/NQ-HĐND ngày 12/8/2024 về việc sửa đổi, bổ sung bảng 
giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Hải Dương ban hành kèm theo các Nghị 
quyết của HĐND tỉnh 

6.2.2. Chi phí xây dựng:  

Dự toán chi phí xây dựng được lập theo Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 
31/08/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu 
tư xây dựng. Dự toán chi phí xây dựng được tính theo khối lượng và đơn giá xây dựng chi 
tiết đầy đủ (gồm chi phí vật liệu, chi phí nhân công, chi phí máy và thiết bị thi công, chi phí 
chung và thu nhập chịu thuế tính trước, thuế giá trị gia tăng). 

- Khối lượng các công tác xây dựng được xác định từ hồ sơ thiết kế bản vẽ cơ sở 
do Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư Nhất Thịnh Phát lập; 

- Chi phí trực tiếp: chi phí vật liệu, chi phí nhân công, chi phí máy thi công và 
thiết bị xây dựng được xác định trên cơ sở tổng khối lượng hao phí vật liệu, nhân 
công, máy và thiết bị thi công cần thiết và giá vật liệu, giá nhân công, giá máy và thiết 
bị thi công tương ứng 

+  Khối lượng hao phí vật liệu, nhân công, máy và thiết bị thi công cần thiết được xác 
định căn cứ các định mức, đơn giá theo quy định hiện hành; 

+ Giá vật liệu theo công bố giá tháng 10/SXD-CBG ngày 15/11/2024 của Sở 
Xây dựng tỉnh Hải Dương công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10/2024 trên địa bàn 
tỉnh Hải Dương; 

+ Văn bản số 1594/SXD-QLN ngày 26/07/2024 của Sở Xây dựng Hải Dương về việc 
công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Hải Dương; 

+ Giá ca máy được xác định theo Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 
của Bộ Xây dựng; 

- Chi phí gián tiếp: 

+ Chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công và chi phí một số công 
việc thuộc hạng mục chung nhưng không xác định được khối lượng từ thiết kế được tính 
bằng tỷ lệ (%) trên chi phí xây dựng theo Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 
của Bộ Xây dựng;  

+ Chi phí đảm bảo an toàn giao thông được xác định bằng dự toán chi tiết theo khối 
lượng công việc, thời gian thi công; 

- Chi phí chung được xác định bằng tỷ lệ (%) nhân với chi phí trực tiếp trong dự 
toán xây dựng. Định mức tỷ lệ (%) chi phí chung được xác định theo chi phí xây dựng 
trước thuế (Bảng 3.1- Thông tư 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021); 
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- Thu nhập chịu thuế tính trước được tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) trên chi phí 
trực tiếp và chi phí chung. Định mức tỷ lệ % thu nhập chịu thuế tính trước được xác 
định theo bảng 3.5 - Thông tư 11/2021TT-BXD ngày 31/08/2021; 

6.2.3. Chi phí quản lý dự án:  

 Được lấy theo tỉ lệ % Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây 
dựng hướng dẫn nhân với chi phí xây dựng trước thuế. 

6.2.4. Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 

- Quyết định số 2777/QĐ-BQLDA ngày 19/11/2024 của Ban QLDA ĐTXD tỉnh 
Hải Dương về việc phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, thiết kế xây dựng; dự toán một số 
chi phí giai đoạn lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Đường gom dọc quốc lộ 5 phải 
tuyến từ ngã tư Ghẽ đi ngã tư Lai Cách (Km40+240 – km43+870) các đoạn còn lại và 
từ khu đô thị thương mại Lai Cách đến hết công ty giầy Cẩm Bình bên trái tuyến 
(Km44+205 – Km44+795). 

- Các chi phí tư vấn đầu tư xây dựng khác được xác định theo định mức tỷ lệ 
phần trăm (%) theo Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng 
hướng dẫn nhân với chi phí xây dựng trước thuế; 

6.2.5. Chi phí khác:  

- Các chi phí khác tính theo quy định hiện hành. 

6.2.6. Thuế giá trị gia tăng:  

- Nghị định số 72/2024/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chính sách giảm thuế giá trị 
gia tăng theo Nghị quyết số 142/2024/QH15 ngày 29 tháng 6 năm 2024 của Quốc hội 
(Giảm 2% thuế suất giá trị gia tăng đối với một số hàng hóa dịch vụ theo quy định từ ngày 
01/7-31/12/2024); 

- Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03 tháng 06 năm 2008; 

- Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định 
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng; 

6.2.7. Vị trí đổ vật liệu không thích hợp và cự ly vận chuyển bê tông nhựa 

- Đất không thích hợp (đất đào hữu cơ, đất bùn…) được tận dụng để đắp dải 
phân cách, hai bên taluy đường để trồng cây xanh và tăng cường ổn định cho nền 
đường. 

- Cự ly vận chuyển bê tông nhựa (từ trạm trộn BTN Phượng Hoàng, sông Thái Bình, 
thuộc địa phận phường Nam Đồng, thành phố Hải Phòng đến đầu tuyến L=8,0 km. 
Khoảng cách từ trạm đến công trình xây dựng: 16,0km theo đường QL5 (cấp đường 
loại 2). Bãi tập kết vật liệu xây dựng (cát, đá,...) có diện tích: 5,0ha, khối lượng đủ 
phục vụ công trình. 

6.3. GIÁ TR Ị  TỔNG DỰ TOÁN:  Chi tiết xem tập V. Dự toán công trình 
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CHƯƠNG 7. MỘT SỐ ĐIỀU CHỈNH SO VỚI BƯỚC THIẾT KẾ CƠ SỞ 

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công của Dự án về cơ bản đã tuân thủ các nội dung theo 
Quyết định phê duyệt dự án số 1224/QĐ-UBND ngày 23/04/2025 của UBND 
tỉnh Hải Dương và hồ sơ thiết kế cơ sở về quy mô và các giải pháp thiết kế 
chính. Trong quá trình rà soát, thiết kế chi tiết, đơn vị tư vấn điều chỉnh một số 
nội dung như sau: 

7.1. GIẢI PHÁP THI ẾT KẾ ĐƯỜNG 

Thiết kế cơ sở Thiết kế BVTC Lý do, nguyên nhân 

Nút giao Ghẽ 

(Km40+240.00) 

Nút giao Ghẽ được điều 
chỉnh mở rộng quy mô mặt 
đường (từ 7.5m lên 10.5m). 

Phù hợp quy mô theo quy 
hoạch, đảm bảo tiết kiệm cho 
các dự án mở rộng đường tỉnh 
195 về sau.  

Đường giao dân 
sinh 

Mặt bằng thiết kế đường 
giao dân sinh được cập nhật 
thiết kế chi tiết 

Thiết kế chi tiết để đảm bảo 
cơ sở thi công, nghiệm thu 
công trình 

Ranh GPMB 
Bổ sung thêm một số đoạn 
ranh GPMB phát sinh so với 
bước TKCS 

Phù hợp với thiết kế chi tiết 
của bước TK BVTC 

Xử lý nền đất yếu 
Tính toán, thiết kế chính xác 
lại phạm vi xử lý đất yếu 
cho toàn tuyến 

Phù hợp với giải pháp thiết kế 
và số liệu khảo sát địa chất 
bước BVTC 

Thiết kế thoát nước 

-  Đoạn cống dọc thoát nước 
thuộc đoạn 4 
(Km43+540.00 – 
Km43+836.53) tăng khẩu 
độ lên D800, D1000. 

- Điểm xả cống dọc thoát 
nước đoạn 4 thoát ra mương 
hiện trạng dọc QL.5, cách 
điểm xả cũ 200m. 

- Để đảm bảo thoát nước cho 
khu dân cư phía bên phải 
đường gom. Theo đề xuất của 
Phường Tứ Minh. 

- Sau khi đi kiểm tra hiện 
trường, các bên đi đến thống 
nhất (văn bản làm việc ngày 
17/10/2025): hệ thống thoát 
nước đoạn 4 sẽ không thu về 
cống thoát nước dọc đường 
Tuệ Tĩnh (Km43+840) do hiện 
trạng đang quá tải, đoạn 4 thoát 
nước thu về mương hiện trạng 
dọc đường QL.5 

Thiết kế gia cố mái 
Taluy 

Tính toán, thiết kế chính xác 
lại phạm vi gia cố mái taluy. 

Phù hợp với thiết kế chi tiết 
của bước TK BVTC 
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CHƯƠNG 8. KẾT LUẬN VÀ KI ẾN NGHỊ 

 

8.1. KẾT LUẬN 

 Qua tính toán và phân tích như trên, dự án Đường gom dọc quốc lộ 5 phải tuyến 
từ ngã tư Ghẽ đi ngã tư Lai Cách (Km40+240 – km43+870) các đoạn còn lại và từ 
khu đô thị thương mại Lai Cách đến hết công ty giầy Cẩm Bình bên trái tuyến 
(Km44+205 – Km44+795) là cần thiết, với các thông số cơ bản như sau: 
- Cấp quyết định đầu tư : UBND thành phố Hải Phòng. 
- Chủ đầu tư : Ban QLDA đầu tư xây dựng tây Hải Phòng 
- Địa điểm xây dựng: Tuyến qua XÃ MAO ĐIỀN, PHƯỜNG TỨ MINH VÀ 

PHƯỜNG VIỆT HÒA, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

- Quy mô thiết kế: Tuyến được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp IV đồng bằng, 
Vtk = 60Km/h (TCVN 4054 – 2005), châm trước tốc độ V=40km/h một số đoạn 
qua khu đông dân cư với các tiêu chuẩn kỹ thuật chính như sau: 
Đoạn đi qua khu dân cư 

 + Bề rộng mặt đường cơ giới:  Bmặt  = 7,5m; 

+ Bề rộng dải phân cách:  Bdpc  = 1,5m; 

+ Bề rộng hè:     

+           Bhè     = 2,5m; 

     Đoạn đi ngoài khu dân cư: 

 + Bề rộng mặt đường cơ giới:  Bmặt  = 7,5m; 

+ Bề rộng lề đất:             Blề  = 1,0m; 

+ Bề rộng hè:              Bhè     = 2,5m; 

 Tần suất thiết kế:  

+ Nền đường, cống: 4%. 

 Kết cấu mặt đường: Mặt đường cấp cao A1, BTNC với Eyc > 130 Mpa. 

- Nhóm dự án: Dự án nhóm B. 
- Loại, cấp công trình: Công trình giao thông, cấp III. 
- Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2021-2025 và giai đoạn 2026-2030   
- Thời gian thực hiện: 2024 - 2026. 
- Diện tích đất sử dụng: khoảng 3,3 ha 
- Dự kiến bố trí vốn cho dự án: Năm 2025 dự kiến 150 tỷ đồng; năm 2026 dự kiến 

118,023 tỷ đồng. 
- Thời hạn sử dụng theo thiết kế của công trình chính: 

+ Lưu lượng xe thiết kế: Năm thứ 10 sau khi đưa đường vào sử dụng đối với 
đường cấp IV (Mục 3.3.1 - TCVN 4054:2005).  
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+ Thời hạn thiết kế kết cấu áo đường mềm loại tầng mặt cấp cao A1 (lớp mặt bê 
tông nhựa trên lớp móng cấp phối đá dăm) là tối thiểu 10 năm (Bảng 2, mục 5.2.4 - 
TCCS 38:2022/TCBĐVN). 

- Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án. 
- Cơ quan quản lý vận hành khai thác sử dụng sau khi thi công hoàn thành, 

nghiệm thu bàn giao đưa vào khai thác sử dụng: Giao chính quyền địa phương 
cấp xã, phường, nơi có dự án đi qua trực tiếp quản lý vận hành khai thác sử dụng.  

8.2. KI ẾN NGHỊ 

  Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư Nhất Thịnh Phát đã hoàn thành xong hồ sơ 
Thiết kế bản vẽ thi công Dự án Đường gom dọc quốc lộ 5 phải tuyến từ ngã tư Ghẽ đi 
ngã tư Lai Cách (Km40+240 – km43+870) các đoạn còn lại và từ khu đô thị thương 
mại Lai Cách đến hết công ty giầy Cẩm Bình bên trái tuyến (Km44+205 – 
Km44+795) huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.  

Kính trình các cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt ./. 
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                                  PHỤ LỤC 1: CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




















































































































